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Chương 1. NGUYÊN TỬ 


§1. THÀNH PHẨN NGUYÊN TỬ 

A BÀI TẬP 

1, Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là: 
A. electren và proton. 

B. proton và nơtron. 

G. nơtron và electron. 

D. electron, proton và nơtron. 
Chọn đáp án đúng. 

2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là: 

A. proton và electron. 

B. nơtron và electron 

€. nơtron và proton 

D. nơtron, proton và electron. 
Chọn đáp án đúng. 

3. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính 
hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có 
đường kính 6em thì đường kính nguyên tử sẽ là: 

A. 200m 

B. 300m 

€C. 600m 

D. 1200m 

Chọn đáp số đúng. 

4. Tìm tỉ số về khối lượng của eleetron so với proton và nơtron. 

5. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10” nm và có khối lượng 
nguyên tử là 65 u. 

a) Tính khối lượng của nguyên tử kẽm. 

b) Thực tế hầu như toàn bệ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt 
nhân với bán kính r = 2.10'Ê nm. Tính khối lượng riêng của hạt 
nhân nguyên tử kẽm. 


Cho biết Vụisy cu = am 
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- Đáp án: câu B 
- Đáp án: câu D 
- Đáp án: câu Œ 
- Ta có: m,= 9,1094.10”'wg 


mụạ = 1,6726.10””kg 
mụ = 1,6748.10””kg. 


Lập tỉ số giữa khối lượng electron với Proton và với nơtron ta được: 


Tỉ số khối lượng XI với proton là: 


mm 9/1094.10” 1 
s _ 1886 


16726107 
Tỉ số khối lượng electron với nơtron là: 
m__ 91094.10”kg Ị 


mụ 1/6748.10”kg 1839 


- a) Tính khối kượng riêng của nguyên tử kẽm 


Thể tích của một nguyên tử kẽm: V = me 

r = 1,35 . 10” nm = 1,35.108 em 

V=e 38.14.0185 - 10)! = 10,30.102* (em3) 
Khối lượng của một nguyên tử kẽm là: 

M =6õ. 1,66. 10”' = 107,9.10'* (g) 
Mà M=V. D nên ta có: 


Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là : 


107,9. 102'g 
P= T030..105omz = 10/48 g/em” 


b) Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm 
Thể tích hạt nhân nguyên tử kẽm là: V = Hài 

r = 2.10 nm = 9.10ˆ!2 em 

M= am = b - 8,14.(2.10'8)? = 33,49.10'° (em") 
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Thực tế, hầu như toàn bộ khối lượng của nguyên tử tập trung ở 
hạt nhân nên khối lượng của hạt nhân là : 

65. 1,66.10”?! g = 107,9.10”! g 
Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm: 


107,9.10?*g : 
———x~ =3,22.10!Ẻ g/em” 
33, 49.10””°em” Š 


§2. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. ĐỒNG VỊ 


A BÀI TẬP 
1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng 
A. số khối. . số proron 
B. số nơtron D. số nơtron và số proron 


Chọn đáp án đúng. 

2. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đẩy đủ đặc trưng cho một nguyên tử 
của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết: 
A. số khối A. €. nguyên tử khối của nguyên tử 
B. số hiệu nguyên tử Z. D. số khối A và số hiệu nguyên tử Z 
Chọn đáp án đúng. 

3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền: '?C chiếm 98,89% và '?C 
chiếm 1,11%. 
Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố các bon là; 
A. 12,500 B. 12,011 C. 12,022 D. 12,055. 
Chọn đáp số đúng. 

4. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số eleetron, 
nguyên tử khối của các nguyên tử sau: 

3L, lẬP, T4Mg, #a 

ð. Đồng có hai đồng vị bền Cu và ??Cu. Nguyên tử khối trung 
bình của đồng là 63,54. Tính thành phản phản trăm số nguyên 
tử của mỗi đồng vị. 
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6. Hidro có nguyên tử khối là 1,008. Hồi có bao nhiêu nguyên tử của 
đồng vị ?H trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị 
H và TH) ? 

(Cho khối lượng riêng của nước là 1 g/ml) 

7. Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị : 99,757% '5O ; 0,039% 
!O ; 0,204% !'O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 
1 nguyên tử O, 

8. Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị : 99,6% “°Ar ; 
0,063% ”°Ar ; 0,337% °%Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện 
tiêu chuẩn. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Đáp án câu C. 
2. Đáp án câu D. 
3. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là: 


R= 12. 98,89 + 13. 1,11 


100 
Vậy đáp án là câu B. 
4.* Ta có: ;Li cho ta biết: 


= 12,011 


Số điện tích hạt nhân là 3, trong hạt nhân có 3 proton, ngoài vỏ 
có 3 electron. 
Số khối là 7, vậy ta có số nơtron là: 
NEA-Z=7-3=4. 

Nguyên tử khối là 7 (7u). 
Tương tự ta có: 
+ TF có: 

Nguyên tử khối là 19 (19u). 

Số điện tích hạt nhân là 9, trong hạt nhân có 9 proton, ngoài 
vỏ có 9 eleetron. 

Số nơtron là 19 — 9 = 10. 
* 22Mg trong đó: 

Nguyên tử khối là 24. 
Số điện tích hạt nhân là 12, trong hạt nhân có 12 proton, ngoài 
vỏ có 12 electron. 


selfä 


http://sachviet.edu.vn 


Số nơtron là 24 - 12 = 12. 
* „¡Ca trong đó : 


Nguyên tử khối là 40. 


Số điện tích hạt nhân là 20, trong hạt nhân có 20 proton, ngoài 


vỏ có 20 electron. 
Số nơtron là: 40 — 20 = 20. 


5. Ta có: nguyên tử khối trung bình của đồng được tính theo công thức: 


a65 + (100 - a)63 


63,54 = 
100 


Trong đó a là phần trăm số nguyên tử Cu, (100 — a) là phần 


trăm số nguyên tử Ÿ?Cu. Giải ra ta có a = 27%. 
Vậy: 32Cu có 27%, %Cu có 78%. 
6. Gọi a là phần trăm về số mol nguyên tử của đồng vị ?H ta có; 
2a + 1100 - a) 
100 
Giải ra ta có a = 0,8. 


= 1,008 


Khối lượng riêng của nước là 1 g/ml, vậy 1ml nước có khối lượng 1g. 


Khối lượng mol phân tử của T là 18g. 


1g 
Vậy 1g nước có - -m Ì phân tử nước. 
PUCOEVRNERICEN BNHDN T8. TN IAỢ 
Mà 1 mol phân tử nước có 6,022.10” phân tử nước. 


6,022.10® ¬ 
Vậy 1ml nước hay Ằ mol phân tử nước có N”..ưn: phân tử nước. 


Mặt khác a phân tử nước có 2 nguyên tử hiđr ro, nên số nguyên tử 


2 
hiđro của cả hai đồng vị có trong 1 m] nước hay =“— phân 
tử nước là ———^ GOSE c 2-10” 

— #8 — 


Trong đó số nguyên tử của đồng vị ?H là: 
6,022. 10® 0,8 20 
——————:-3--——=5,3ã. 1t ên tử, 
18 100 (nguyên tử) 


Vậy trong 1ml nước nguyên chất có E,35.102 nguyên tử đồng vị ?H. 
T1 
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3. a) Định nghĩa nguyên tố hóa học. 
b) Kí hiệu nguyên tử cho biết những đặc trưng gì của nguyên tử, 
lấy ví dụ với nguyên tử kali. 

4. Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố 
hiđrô (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố. 

5. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 1 
mol canxi tỉnh thể bằng 25,87cm”, 
(Cho biết : Trong tỉnh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% 
thể tích, còn lại là khe trống). 

6. Viết công thức của các loại phân tử đồng(II oxit, biết rằng đồng 
và oxi có các đồng vị sau : 

5Cu, Cu; 'O, 1O, 1O 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. a) Khối lượng g của nguyên tử N: 
Khối lượng 7p: 1,6726.10””kg x 7 = 11, 7082. 10'””kg. 
Khối lượng 7n: 1,6748.10”kg x 7 = 11, 7236 . 10””kg. 
Khối lượng 7e: 9,1094.10'kg x 7 = 0,0064.. 107kg, 
= Khối lượng của nguyên tử nitơ: 
11/7082.10” kg + 11,7936.10 kg + 0,0064.10”?kg = 23.4389.10”kg, 
b) Tỉ số khối lượng của eleetron trong nguyên tử N và khối lượng 
của toàn nguyên tử : 
Ikhối lượng các eleetron _ 0,0064. 10kg 
Khối lượng nguyên tử N 23.4382. 10”kg 
3. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố K: 
lG 39. 93,258 + 40. 0,012 + 41. 6,73 
100 
3. a) Định nghĩa nguyên tố hóa học: Nguyên tố hóa học là tập hợp 
những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. 
b) Kí hiệu của nguyên tử cho biết về số khối và số đơn vị điện 
tích hạt nhân. 
Ví dụ: Nguyên tử 1K trong đó nguyên tử K có số khối là 39, có 
số đơn vị điện tích là 19. 


=0,00027 = 0,0003. 


= 39,185 
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Người ta chắc chắn giữa nguyên tố H (Z = 1) và nguyên tố urani 
chỉ có 90 nguyên tố vì : 

+ Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối được xem là những đặc 
trưng cơ bản của nguyên tử. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên 
tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tế 
đó, kí hiệu là Z. 

+ Trong các phản ứng hóa học, số electron có thể thay đổi, nhưng 
Số proton trong mỗi hạt nhân không thay đổi, do đó số hiệu 
nguyên tử không đổi. Khi số hiệu nguyên tử của một nguyên tố 
không đổi, nguyên tế đó vẫn tôn tại. 

+ Từ số 2 đến số 91 có 90 số nguyên đương. Điện tích của proton 
là một đơn vị điện tích dương, do vậy Z cho biết số proton. Số hạt 
proton là số nguyên dương nên không thể có thêm nguyên tố nào 
khác ngoài 90 nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đế 91. 


- Vì trong tinh thể nguyên tử Ca chỉ chiếm 74% thể tích còn lại là 


khe trống nên thể tích thực của 1 mol nguyên tử Ca là: 
25,87. 0,74 = 19,15 (cmẺ). 
1 mol nguyên tử Ca có chứa 6,022. 10” nguyên tử nên thể tích 
của một nguyên tử Ca là: 
_ — 19,15 
— 6,022,102 


Nếu xem nguyên tử Ca là một quả cầu thì nó có bán kính là: 


=¬ 
Re đế <ull5: 1D” „ aơg 0@8tvuuý 
+ 4.314 


~ 3.10”(cem”) 


. Công thức đồng (II) oxit là: CuO 


Với các đồng vị ZCu, Cu và với các đồng vị TỐ: TƠ „ 1Ð. 
Ta có: 

®5Qụ!%Q. ®SGŒQ. 85 O\18Q, 

®Cu*O; ®Cu”OQ; ®Cuụ!Q 
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§4. CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 


A BÀI TẬP 

1. Một nguyên tử M có 7ð electron và 110 nơtron. f%í hiệu của 
nguyên tử M là: 

A. 2M B. 2M Ø1 D. 2M 
Chọn đáp án đúng. 

2. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 
nơtron, 19 proton và 19 electron? 

A. 701 B. 1K ĐK 0. 1%K 
Chọn đáp án đúng. 

3. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong 
nguyên tử flo, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là: 
A.2 B.5 C.9 lg li bị 
Chọn đáp số đúng. 

4.Các electron của nguyên tử nguyên tố X dược phân bố trên ba lớp, 


lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử 
của nguyên tế X là: 


A.6 B.8 C. 14 D.16 
Chọn đáp số đúng. 

ð. a) Thế nào là lớp và phân lớp eleetron ? Sự khác nhau giữa lớp 
và phân lớp electron ? 
b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron ? 

6. Nguyên tử Agon có kí hiệu là {9Ar 
a) Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử. 
b) Hãy xác định sự phân bế electron trên các lớp electron. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Nguyên tử M có 75 electron và có 110 nơtron. Suy ra Z = 7ð. Số 
khối A = 7õ + 110 = 185. Vậy kí hiệu: 'ŠM, 


Đáp án là câu A. 


13 
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- Nguyên tử đó có 20 nơtron và 19 elctron, suy ra số proton là 19. 


Từ đó suy ra số khối: 20 + 19 = 39. Vậy nguyên tử đó là ?%K. 
Đáp án là câu B. 


. Số đơn vị điện tích hạt nhân của flo là 9, suy ra flo có 9 electron 


phân bố như sau : 1s” 2s? 2pŠ. Vậy flo có 5 electron ở ngoài cùng. 
Đáp án là câu B. 


- Nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6 electron vậy 


nguyên tố X có các electron phân bố như sau: 1s? 9s? 2p” 3s° 3p! 
Vậy số đơn vị điện tích hạt nhân là 16. 
Đáp án là câu D. 


. a) Lớp electron: các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản 


lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao, mỗi mức 
năng lượng là một lớp. 

Phân lớp : là các lớp nhỏ trong mỗi lớp. 

Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp: các eleetron trên cùng một 
lớp thì có mức năng lượng gần bằng nhau; các electron trên cùng 
một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 

b) Lớp N có thể chứa tối đa 32e vì lớp này có các phân lớp: 4s 
4p 4d 4f. Mà số e tối đa tương ứng : 

slà 2 

Pa g8, 

đià 10 

flà 14 


- Nguyên tử ƒ2Ar 


a) Từ kí hiệu ta thấy nguyên tử Ar có số đơn vị điện tích hạt nhân 
là 18; vậy Ar có 18 proton, 18 eleetron và có 40 — 18 = 22 nơtron. 
b) Sự phân bố electron: 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3pê. 
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§5. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 


BÀI TẬP 


. Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố 


A.s. B.p. Œ. d. D.f 
Chọn đáp án đúng. 


, Cấu hình eleetron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là 


A. 152s?2p”3s?3p”. 

B. 1s22s°2p°3s3pP, 

C. 1s?2s?2p°3s”3p!, 

D. 1s2s?2p°3s°3p”. 

Chọn đáp án đúng. 

Cấu hình eleetron của nguyên tử (Z = 13) là 1s2s”2pŠ3s”3p'. 
Vậy ; 

A. Lớp thứ nhất (lớp K) có 9 electron. 
B. Lớp thứ hai (lớp L) có 8 electron. 
Ơ. Lớp thứ ba (lớp M) có 3 eleetron. 
D. Lớp ngoài cùng có 1 electron. 

Tìm câu sai. 


. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một 


nguyên tố là 13. 

a) Xác định nguyên tử khối. 

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. 

(Cho biết : Các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 3 đến 82 trong 
bảng tuần hoàn thì 1 < Ÿ <1,5). 


. Có bao nhiêu eleẻtron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các 


nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18 ? 


. Viết cấu hình electron nguyên tử của các cặp nguyên tố mà hạt 


nhân nguyên tử có số proton là: 
a)1,3. b) 8, 16. @ 7:9: 
Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ? 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Nguyên tố có Z = 11, ta có cấu hình electron của nguyên tố đó 
như sau: 1s2s?2p§3s' 
Vậy nguyên tố đã cho là nguyên tố s. Đáp án đúng là câu A. 

2. Nguyên tử lưu huỳnh có Z = 16, có cấu hình là: 1s”2s°2p83s23p!, 
Vậy đáp án là câu C. 

8. Đáp án D. 

4. a) Xác định nguyên tử khối: 
Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong một nguyên tử của 
nguyên tố đã cho là 13. Mà số proton bằng số electron nên ta có 
phương trình sau: 


2Z+N=13 


z 


Mặt khác, các nguyên tố có số hiệu từ 2 đến 82: 1 < S < 1,5 


Ta có : 
vá <N; mà N =13- 22 = Z < 13-92 = Z < 4,383 Œ) 
*®NÑ <1,5Z Z 13-22 < 15Z = 3,5Z > 13 = Z > 3,7 (2) 
Từ (1) và (2) và vì Z nguyên dương 3,7 < Z < 4,33. Vậy Z = 4. 
Suy ra số nơtron: N = 13 — 2Z = 13—9.4=5. 
Vậy nguyên tử khối cẩn tìm theo yêu cầu bài toán là 4 +ỗ=89. 
b) Viết cấu hình eleetron: Z = 4 có cấu hình là : 18”2s°, Đây là 
nguyên tố s. 

5. * Nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 3 = Z = 3, có cấu hình là: 18298), 
Vậy nguyên tử này chỉ có 1 electron ở lớp ngoài cùng. 
* Nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 6 = Z = 6, có cấu hình là: 
122s°2n?, 
Vậy nguyên tử này có 4 electron ở lớp ngoài cùng. 
* Nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 9 — Z = 9, có cấu hình là: 
1S2822p5, 
Vậy nguyên tử này có 7 electron ở lớp ngoài cùng. 
*° Nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 18 = Z = 18, có cấu hình là: 
1s°2s?2p53s23pŠ. 
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Vậy nguyên tử này có 8 electron ở lớp ngoài cùng. Đây là nguyên 
tử của nguyên tố khí hiếm. 

a) Các nguyên tố có số proton 1, 3 lần lượt có cấu hình là: 1s'; 1sẺ 2s). 
Vậy ta thấy nguyên tố có Z = 1 là hiđro, Z = 3 là kim loại vì có 1 
electron ở lớp ngoài cùng. 

b) Các nguyên tố có số proton 8, 16 lẳn lượt có cấu hình là: 
1s?2s?2pt 

1s°2s?2p°3s?3p! 

Đây là nguyên tử của nguyên tố phi kim vì có 6 electron ở lớp 
ngoài cùng. 

e) Các nguyên tố có số proton 7, 9 lần lượt có cấu hình là: 
1s29s22p! 

1s9s?2p" 

Đây là nguyên tử của nguyên tố phi kim vì có 5, 7 electron ở lớp 
ngoài cùng. 


°e 


§6. LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 


A BÀI TẬP 

1. Thế nào là nguyên tố s, p, d, f? 

9. Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt 
chẽ hơn ? Vì sao ? 

3. Trong nguyên tử, những slectron của lớp nào quyết định tính 

chất hóa học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ? 

Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi : 

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ? 

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ? 

e) Nguyên tố đó là kim loại hay phi kim ? 

5. Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau : 
a) 2s b) 8p ©) 4s d) 3d 

6. Cấu hình eleetron của nguyên tử photpho là 1s22s”2p?3s?3p”. Hỏi : 
a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ? 
b) Số hiệu nguyên tử của photpho là bao nhiêu ? 
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e) Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất ? 
đd) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu eleetron ? 
e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì sao ? 
. Cấu hình eleetron của nguyên tử cho ta biết những thông tin gì ? 
Cho ví dụ. 
- Viết cấu hình electron đảy đủ cho các nguyên tử có lớp electron 
ngoài cùng là: 
a) 2s! b) 2s”2p? c) 2s?2p8 
d) 3s°3p? e) 3s?3p” 8) 3s?3p° 
- Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của: 
a) 2 nguyên tố có số eleetron lớp ngoài cùng là tối đa. 
b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng. 
©) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


Nguyên tố s là những nguyên tử mà có electron cuối cùng 
được điền vào phân lớp s. 


Nguyên tố p là những nguyên tử mà có eleetron cuối cùng 
được điền vào phân lớp p. 
Nguyên tố d là những nguyên tử mà có ele2tron cuối cùng 
được điển vào phân lớp d. 
Nguyên tố f là những nguyên tử mà có electron cuối cùng 
được điền vào phân lớp £. 
. Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chè hơn vì 
gần hạt nhân hơn và mức năng lượng thấp hơn. 
- Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định 
tính chất hóa học nguyên tử của nguyên tố đó, 
Ví dụ: Oxi và lưu huỳnh cùng có 6 eleetron ở lớp ngoài cùng nên 
đều thể hiện tính chất của phi kim. 
- Nguyên tử đó có 20 electron, có cấu hình: 1S”2s°2p°3s”3p54s?. 
a) Nguyên tử đó có 4 lớp eleetron. 
b) Lớp ngoài cùng có 2 electron. 
©) Nguyên tố này là kim loại vì có 2 eleetron ở lớp ngoài cùng, 
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a) Phân lớp 2s có tối đa 2 eleetron. 
b) Phân lớp 3p có tối đa 6 electron. 
e) Phân lớp 4s có tối đa 2 electron. 
d) Phân lớp 3d có tối đa 10 electron. 


. Nguyên tử photpho có cấu hình là: 1s”2s”2p°3s”3p”. 


a) Nguyên tử photpho có 15 electron. 

b) Số hiệu nguyên tử của photpho là 15. 

e) Lớp eleetron thứ 3 có mức năng lượng cao nhất. 

đ) Có 3 lớp electron. Trong đó: 

* Lớp thứ 1: có 3 eleetron. 

* Lớp thứ 3: có 8 electron. 

* Lớp thứ 3: có 5 electron. 

e) Photpho là nguyên tố phi kim. Vì có 5e ở lớp ngoài cùng. 
Người ta dùng cấu hình của electron nguyên tử để biểu điễn sự 
phân bố electron trên các lớp và phân lớp. Từ đó dự đoán được 
nhiều tính chất của nguyên tử. 

VD: Ar (1s2s°2p°3s?3p5) là khí hiếm. 

a) 1s2s! 

b) 1s°2s?2p” 

e) 1s22s?2pŠ 

d) 1s°2s?2p”3s?3p” 

e) 1s°2s?2p83s”3p” 

g) 1522s°2p"3s”3p” 


. a) 2 nguyên tố có số eleetron ở lớp ngoài cùng tối đa: ;He, j2Ne. 


b) 2 nguyên tố có 1 eleetron ở lớp ngoài cùng: Na, 1K. 
e) 2 nguyên tố có 7 eleetron ở lớp ngoài cùng: 'ƒF, 7CI. 
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Chương 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC 
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT 
“UÂN HOÀN 
§7. BẰNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


A BÀI TẬP 
1. Các nguyên tố xếp ở chư kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là: 
A.8 B.5 C.6 D.7 


Chọn đáp số đúng. 

2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì 
lớn là: 
A.3và3 B.3và4 C.4và 4 D.4và3 
Chọn đáp số đúng. 

3. Số nguyên tố trong chư kì 3 và 5 là: 
A.8 và 18 8. 18 và 8 C.8và8 D.18 và 18 
Chọn đáp số đúng. 

4. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tế được sắp xếp theo nguyên 
tắc nào ? 
A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp 
thành 1 hàng. 
C. Các nguyên tố có cùng số eleetron hóa trị trong nguyên tử được 
xếp thành 1 cột. 
D. Cả A, B, C đều đúng. 
Chọn đáp án đúng nhất. 

5. Tìm câu sai trong các câu sau đây: 
A. Bảng tuần hoàn gồm có các nguyên tố, các chu kì và các nhóm. 
B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số 
lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 
€. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân 
lớp electron trong nguyên tử. 
D. Bảng tuần hoàn có 8 nhom A và 8 nhóm B. 
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. Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần 


hoàn các nguyên tố hóa học. 


. a) Nhóm nguyên tố là gì ? 


b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bao nhiêu cột ? 

ce) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm À ? 

d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B ? Các nhóm B có bao 
nhiêu cột ? 

e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s ? Những nhóm nào chứa 
nguyên tố p ? Những nhóm nào chứa nguyên tố d ? 


Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron 
hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm. 


. Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các 


nguyên tố L¡, Be, B, C,N, O, F, Ne. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


„ Đáp án C, 


Đáp án B. 

Đáp án A. 

Đáp án D. 

Câu sai là C. 

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn: 

> Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích 
hạt nhân nguyên tử. 

> Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được 
sắp thành một hàng. 


> Các nguyên tố có số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau 
được sắp thành một cột. 


.„ a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có 


cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần 
giống nhau và được xếp thành một cột. 

b) Bảng tuần hoàn có 18 cột. 

e) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A. 

đ) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B. Nhém B có 10 cột. 
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e) Nhóm IA, IIA chứa nguyên tố s. 
Nhóm IIIA, IVA, VA chứa nguyên tố p (trừ He). 
Từ nhóm IIIB đến IIB chứa nguyên tố d. 


8. Số thứ tự của nhóm A trùng với số electron hóa trị của các 
nguyên tố trong nhóm. 


9. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố: 
Lị: 1e; Be: 2e; B: 3e; C: 4e. 
N: ðe; O: 6e; F: 7e; NÑe: 8e. 


§8. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN 
TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


A BÀI TẬP 
1. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học 
tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có: 
A. số electron như nhau. 
B. số lớp eleetron như nhau. 
C. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau. 
D. cùng số electron s hay P- 
Chọn đáp án đúng. 
2. Sự biến thiên tính chất các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp 
lại tương tự như chu kì trước là do : 


A,. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so 
với chu kì trước. 


B. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so 
với chu kì trước. 


C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các 
nguyên tổ ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu). 


D. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so 
với chu kì trước. 


Chọn đáp án đúng. 
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. Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên 


tố p ? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các 
nguyên tố s và p khác nhau thế nào ? 


., Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì ? Cấu hình electron 


nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ? 


. Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ? Cấu hình electron 


của nguyên tử các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ? 

Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học. Hồi : 

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron 
ngoài cùng ? 

b) Các eleetron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mấy ? 

e) Viết các hình electron nguyên tử của nguyên tố trên ? 


. Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau : 


1s2s?2pf 1s°2s?2p” 

1s°2s?2p°3s?3p' 1s°2s°2p°3s?3p” 

a) Hãy xác định số eleetron hóa trị của từng nguyên tử. 

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần 
hoàn các nguyên tố hóa học. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đáp án €. 


, Đáp án C. 
. Những nguyên tố nhóm IA, HA là nguyên tố s. 


Những nguyên tố từ nhóm IIIA —' VIIIA là nguyên tố p (trừ He). 
Số electron ngoài cùng trong nguyên tứ của: 

Các nguyên tố s là 1, 2. 

Các nguyên tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8. 


. Những nguyên tố kim loại kiểm đứng đầu các chu kì (trừ chu kì 


1). Cấu hình eleetron nguyên tử của các nguyên tố kim loại kiểm 
có le ở lớp ngoài cùng. 


. Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối các chu kì. 
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Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố khí hiếm có 8e ở 
lớp ngoài cùng (riêng He là 9e). 
6. Nguyên tố ở chu kì 3 nhóm VIA. nên suy ra nguyên tử của nguyên 
tố này có 6e ở lớp ngoài cùng và phân lớp thứ 3. 
Cấu hình electron là: 1s”2s?2p53s23p1, 
7. a) Số electron hóa trị của từng nguyên tử: 
1s°2s?2p nguyên tử của nguyên tố này có 6 e hóa trị. 
18”2s?2p” nguyên tử của nguyên tố này có 5 e hóa trị. 
1s”2s°2p°3s°3p' nguyên tử của nguyên tố này có 3 e hóa trị. 
1s°2s°2p83s?3p" nguyên tử của nguyên tố này có 7 e hóa trị. 
b) Vị trí trong bảng tuần hoàn: 
182s”2p' có vị trí ở chu kì 2 nhóm VIA. 
18°2s?2p” có vị trí ở chu kì 2 nhóm VA. 
1s”2s°2p°3s?3p' có vị trí ở chu kì 3 nhóm IHA. 
1S2s°2p83s?3p có vị trí ở ch kì 3 nhóm VIIA. 


§9. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN 
TỐ HÓA HỌC - ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 


A BÀI TẬP 

1. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố: 
A. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
C. giảm theo chiều tăng của tính phi kim. 
D.B và C đều đúng. 
Chọn đáp án đúng nhất. 

2. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 
A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 
B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
C. giảm theo chiều giảm của tính kim loại. 
D.A và C đều đúng. 
Chọn đáp án đúng nhất. 
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. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ? 


a) Hóa trị cao nhất với oxi đ) Số lớp electron 
b) Nguyên tử khối e) Số electron trong nguyên tử 


e) Số electron lớp ngoài cùng 


.- Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên 


tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau: 

A.L Br, ƠI, F. G. I, Br, F, CI 
B.F, CI, Br, I. D.Br, I, CI, E. 
Chọn đáp án đúng. 


. Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm 


điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau: 

A.F,O,N,C, B, Be, Li. C. Be, Li, C, B, O,N, F 

B. Li, B, Be, N, C, F, O. D.N, O, F, Li, Be, B, C. 

Chọn đáp án đúng. 

Oxít cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức RO;. Nguyên 
tố R đó là: 

A. Magie B. Nitơ €. Cacbon D. Photpho 
Chọn đáp án đúng. 


. Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong 


bảng tuần hoàn thì 

A. phi kim mạnh nhất là iot. 

B. kim loại mạnh nhất là liti. 

C. phi kim mạnh nhất là flo. 

D. kim loại yếu nhất là xesi. 

Chọn đáp án đúng. 

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được 
cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng 
tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu electron ? 
Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ? 


. Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16). Để đạt 


được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong 
bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu 
electron ? Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ? 
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10. Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của 
các nguyên tử trong các nhóm A biến đối như thế nào theo chiều 
điện tích hạt nhân tăng ? 


11. Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn 
nhất ? Tại sao ? 


12. Cho hai dãy chất sau : 
Li,O BeO B,O, CO, N,O, 
CH, NH, H,O HF 
Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và với hiđro. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Đáp án D. 
2. Đáp án D. 
3. Những tính chất biến đổi tuần hoàn: 
a) Hóa trị cao nhất với oxi. 
©) Số electron lớp ngoài cùng. 
- Đáp án A. 
. Đáp án A, 
. Đáp án C. 
. Đáp án C. 
.- Cấu hình của nguyên tử Magiê (Z = 19) là: 1s? 2s? 2p 3s. 
Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất trong 
bảng tuần hoàn, nguyên tử magiê phải nhường 2 electron. 
Magiê thể hiện tính kim loại. 
9. Cấu hình của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là: 1s? 9s? 2pŠ 3s? 3p'. 
Để đạt được cấu hình eleetron của khí hiếm gần nhất trong 
bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh phải nhận 3 eleetron, 
Lưu huỳnh thể hiện tính phi kim. 
10. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút 
electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học. 
Trong một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng 
của điện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện của các nguyên tử nói 
chung giảm dần. 


œ x~l G 0t b 


26 


selfä 


http://sachviet.edu.vn 


11. Nguyên tử của các nguyên tố F có giá trị độ âm điện lớn nhất vì 
F có tính phi kim mạnh nhất. 
Người ta quy ước lấy độ âm điện của nó là 3,98 để xác định độ 
âm điện tương đối của các nguyên tố khác. 
12. Trong hai dãy chất sau: 
Li,O BeO B,O, CO, N,O, 
CH, NH, H,O HE 
Hóa trị cao nhất với oxi tăng dân từ 1 đến 5. 
Hóa trị với hiđro giảm dần từ 4 đến 1. 


§10. Ý NGHĨA CỦA BẰNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


A BÀI TẬP 

1. Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 
90, 19. Nhận xét nào sau đây đúng ? 

A.X thuộc nhóm VA. €.M thuộc nhóm IIB. 

B.A, M thuộc nhóm IIA. D.Q thuộc nhóm IA. 

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 
90, 19. Nhận xét nào sau đây đúng ? 

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì. 

B.M, @ thuộc chu kì 4. 

Œ. A, M thuộc chu kì 3. 

D. thuộc chu kì 8. 


bà 


3. Trong bảng tuân hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc 
A. chu kì 3, nhóm IVA €. chu kì 3, nhóm VIA 
B. chu kì 4, nhóm VIA D. chu kì 4, nhóm IIA 


Chọn đáp án đúng. 
4. Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn, 
a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố : 
— Tính kim loại hay tính phi kim 
~ Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi. 
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— Công thức của ozit cao nhất, của hidroxit tương ứng và tính 
chất của nó. 

b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố MẸ (Z = 12) với Na 
(2 = 11) và AI (Z = 13). 


. a) Dựa vào vị trí của nguyên tế Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, 


hãy nêu các tính chất sau: 
— Tính kim loại ï 


y tính phi kim. 


~ ]óa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro. 

~ Công thức hợp chất khí của brom với hiđro. 

b) 5o sánh tính chất hóa học của Br với C1 (2 = 17) và I (Z = 53) 
Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các 
nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hồi Sau: 

a) Nguyên tố não là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi 
kim mạnh nhất ? 

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong 
bảng tuần hoàn ? 

©) Các nguyên tố phi kim được phán bố ở khu vực nào trong bảng 
tuần hoàn ? 

d) Nhóm nào gồm những nguyên tố kim loại điển hình ? Nhóm 
nào gồm hầu hết những nguyên tố phi kim điển hình ? 

©) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ? 
Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA, Hãy dự 
đoán tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên 
tố khác trong nhóm. 


HƯỚNG DẪN GIẬT 


- Đáp án D. 
. Đáp án B 


Đáp án Ơ. 


- a) Mg (Z = 12) 1s”2s”2p°3s”.. Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể 


hiện tính kim loại, hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi là 2. 
Oxit : MgO; hiđroxit tương ứng : Mg(OH), 

b) So sánh tính chất hóa học: 
Na: 1s22s2pð3g! Mỹ: 1s°2s?2pÊ3s? 
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AI: 1s22s°2p°2s?8p! 
'Ta thấy: 
> Các nguyên tố trên đều có 1, 2, 3 eiectron ở lớp ngoài cùng nên 
đều là kim loại. 
> Tính kưn loại giảm đần theo chiêu Na, Mg, AI. 
> Tính bazơ giảm dân theo chiều NaOH, Mz(OH),, Al(OH),. 
5. Br (2 = 36) 1s32s?2p°3s?23pS4s23d!94p5 
a) Br có 7e ở ngoài cùng nên thể hiện tính phi kim. 
Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi là 7 
Hóa trị trong hợp chất khí với hiđrec là 1, công thức: HBr. 
bì Theo bảng tuần hoàn ta thấy: tính phi kim giảm dẩn theo 
chiêu ƠI, Er, L. 
6.a) Ởs là nguyên tố kim loại mạnh nhất (nguyên tố Fr không bền). 
Ƒ là nguyên tố phi kim mạnh nhất. 
b) Các nguyên tố kim loại được phân bố bên trái đường dích dắc 
trong bảng tuần hoàn. 
e) Các nguyên tố phi kim được phân bố bên phải đường dích dắc 
trong bảng tuần hoàn. 
d) Nhóm IA gồm những kim loại điển hình 
Nhóm VIIA hảu hết gồm những nguyên tố phi kim điển hình. 
e) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA của bảng tuần hoàn. 
7. Nguyêa tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA nên có 85e, 
phân bố thành 6 lép, lớp ngoài cùng có 7e nên thể hiện tính phi kim. 
At ở cuối nhóm nên thể hiện tính phi kim yếu nhất trong nhóm 
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§11. LUYỆN TẬP BẰNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN 


HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT 


CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


A BÀI TẬP 


1. 
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a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm ? 
b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, 
bao nhiêu chu kì lớn ? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ? 


- Tìm câu sai trong những câu dưới đây: 


A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt 
nhân tăng dần. 

B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiểu số hiệu 
nguyên tử tăng dần. 

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số 
electron bằng nhau. 

D. Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiểm, kết thúc là một 
khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành). 


- Từ trái sang phải trong một chu kì, tại sao bán kính nguyên tử 


các nguyên tố giảm thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng ? 


- Trong bảng tuần hoàn, các nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên 


tố kim loại, nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố phi kim, 
nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố khí hiếm ? Đặc điểm số 
electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong các nhóm trên? 


. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử của một 


nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. 
a) Tính nguyên tử khối 
b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. 


- Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. 


a) Nguyên tử của nguyên tế đó có bao nhiêu electron ở lớp 
electron ngoài cùng ? 

b) Lớp electron ngoài cùng là lớp electron thứ mấy ? 

©) Viết số electron ở từng lớp electron. 
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. Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO;, trong hợp chất của nó 
với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của 
nguyên tố đó? 

. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH¿. Oxit cao nhất 
nhất của nó chứa 53,3% oxi vẻ khối lượng. Tìm nguyên tử khối 
của nguyên tố đó? 

. Khi cho 0,6g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo ra 
0,336 lít khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 

- a) Người ta sắp xếp các nguyên tố theo chu kì và theo nhóm căn 
cứ vào: 

* Chu kì: căn cứ vào các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng 
số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 

* Nhóm: căn cứ vào các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình tương 
tự nhau. 

b) Chu kì là đãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng 
số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 
Số thứ tự chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử. 

Bảng tuần hoàn có 7 chu kì: 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. 

Mỗi chu kì có thể có từ 2 đến 18 nguyên tố. 

. Câu sai là C. 

- Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, điện tích hạt nhân 
tăng dần, nhưng số lớp eleetron của nguyên tử các nguyên tố 
bằng nhau, do đó lực hút của hạt nhân với các electron lớp ngoài 
cùng tăng lên làm cho bán kính nguyên tử giảm dần, nên khả 
năng dễ nhường electron (đặc trưng cho tính kim loại của nguyên 
tố) giảm dần, đồng thời khả năng thu eletron (đặc trưng cho tính 
phi kim của nguyên tố) tăng dần. 

- Trong bảng tuần hoàn: 

Nhóm IA, HA, IIA gồm hầu hết các nguyên tố là kim loại. 
Nhóm VA, VIA, VIA gồm hầu hết các nguyên tố là phi kim. 
Nhóm VIIIA gồm các khí hiếm. 

Nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. 
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Nguyên tử của các nguyên tế phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng. 
Nguyên tử của các nguyên tố khí hiếm có 8 electron ở lớp ngoài 
cùng (trừ He có 2e ở lớp ngoài cùng). 


. a) Tính nguyên tử khối: 


Gọi Z là số proton, N là số nơtron. Ta có: 2Z + N = 98. 

Ta thấy rằng 2Z < 28 = Z < 14, 

Theo để bài ta thấy nguyên tố đã cho thuộc nhóm VIIA. Qua 
bảng tuần hoàn ta thấy trong các nguyên tố nhóm VIIA mà có Z 
< 14 thì chỉ có flo (F). 

Vậy nguyên tố cần tìm là F. 

b) Cấu hình electron của flo: 1s° 2s? 2pŠ. 


. Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA nên ta có: 


tàu 


kủ 


tÒ 


a) Nguyên tử của nguyên tố đó có 6e ở lớp ngoài cùng. 
b) Lớp electron ngoài cùng thuộc phân lớp thứ 3. 
©) Số electron ở từng lớp: 2, 8, 6. 
Oxit cao nhất của nguyên tố đã cho là RO;, theo bảng tuần hoàn 
suy ra công thức hợp chất khí với hiđro của nó: RH¿. 
Trong phân tử RH; thì hiđro chiếm 5,88% khối lượng 
Vậy phần trăm khối lượng của R là: 100% — 5,88% = 94,12%. 
Trong phân tử RH; thì: 2g H chiếm 5,88% 
xg R chiếm 94,12% 
94,12.2 
5,88 
Vậy R là lưu huỳnh. Công thức: SOạ, H;S. 


Ta có: x= = 32. Nguyên tử khối của R là 32 


.- Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH¿, theo bảng tuần 


hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của nó là RO›;. Trong phân tử 
RO; thì R chiếm 100% — 53,3% = 46,7% về khối lượng. 
Trong phân tử RO; có: 32g O chiếm 53,3% về khối lượng 

xg R chiếm 46,7% về khối lượng 


~ 28. Nguyên tử khối của R là 28. 


Vậy R là silic. 
Công thức oxit cao nhất: SiO;, hơp chất với hiđro: SïH,. 
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. Kim loại đẻ bài cho thuộc nhóm IIA nên có hóa trị II trong hiđroxit. 


M+ 2HO ——› M(OH); + Hạ† 
Xxg 22,4 
0,6g 0,336 
_— 06.994 
0,336 
Vậy nguyên tử khối của M là 40. M là Ca. 


= 40 (g) 


Chương 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC 
§12. LIÊN KẾT ION. TINH THỂ I0N 


BÀI TẬP 

Liên kết hóa học trong NaCI được hình thành là do 
A. hai hạt nhân nguyên tử hút eleetron rất mạnh. 
B. mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron. 


C. mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các 
ion trái dấu hút nhau. 


D.Na  Na' + e;Cl + e  Cl ;Na' + Cl —› NaCl. 
Chọn đáp án đúng nhất. 


. Muối ăn ở thể rắn là: 


A. các phân tử NaCl. 

B. các ion Na' và CI:. 

C. các tỉnh thể hình lập phương, trong đó các ion Na! và Cl- được 
phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh. 

D. các tỉnh thể hình lập phương, trong đó các ion Na! và CI- được 
phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ. 

a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li*) và anion oxit (O?). 
b) Những điện tích ở ion Li* và O*” do đâu mà có ? 

©) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li' và 
nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống O?- ? 

đ) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti ? 
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- Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau : 


a) ?H*, f8Ar, 5CJ-, 55pe2*, 


40Oa3+ 32Q2- 27 A13 
b) 2gCa ”, 149”, 1ạAl”", 


- 8o sánh số electron trong các cation sau: Na', Mg”*, A2, 
.- Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử ? Kể 


tên các ion đa nguyên tử đó. 


a) H;PO, d) K;SO¿ 
b) NH¿NO; e) NH,CI 
e) KCI ø) Ca(OH);. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đáp án D. 
. Đáp án C. 


. a) Cấu hình của Li°: 1s”; O?~: 1s”2s?2pP, 


b) Điện tích ở Li* do nguyên tử Li nhường le mà có. 
Điện tích ở O?~ do nguyên tử O nhận 2e mà có. 

©) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình electron giống Li*. 
Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình electron giống O?~, 

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, trong khi mỗi 
nguyên tử oxi lại có thể nhận 2e. 


- 4) T7H* có sốp:l ; sốe:0 ¡ số n: 1 


MÁY có sốp:18; số e: 18 ¡ số n: 29 
HƠI có sốp: 17; sốe:18 ; sốn: 18 
se” có sốp:26; số e:24 ; sốn: 30 
b) Ca” có sốp:20; số e: 18 ; số n: 20 
MS có sốp: 16; sốe: 18 ¡ Số n: 16 


BÀI” có sốp: 13; số e: 10 ; sốn: 14 


. Các ion Na*, Mg”', AI”* đều có 10e. 


Vì Na (Z = 11) nhường 1e nên còn 10e. 
Mg (Z = 13) nhường 2e nên còn 10e. 
AI (Z = 13) nhường 3e nên còn 10e. 


. a) HạPO¿ có anion photphat PO†-. 


selfä 
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b) NH,NO; có cation amoni NHị và anion nitrat NO;. 
c) KCI không có ion đa nguyên tử. 

đ) K;§O/ có anion sunfat SO?”. 

e) NHạCI có cation amoni NH;. 

Ð Ca(OH); có anion OH-. 


§13. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 


BÀI TẬP 

Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị. 

Liên kết cộng hóa trị là liên kết 

A. giữa các phi kim với nhau. 

B. trong đó cặp eleetron chung bị lệch về một nguyên tử. 

C. được hình thành do sự dùng chung electron của hai nguyên tử 
khác nhau. 

D. được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp 
eleetron chung. 

Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên 
tử có độ âm điện nhỏ hơn. 

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử 
có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7. 

C. Liên kết cộng hóa không cực được tạo nên từ các nguyên tử 
khác hẳn nhau về tính chất hóa học. 

D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu. 


- Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho 


A. khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên 
kết hóa học. 

Ð. khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác. 
C. khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó. 
D. khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác. 
Chọn đáp án đúng. 
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- Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết 


cộng hóa trị có cực, cho thí dụ minh họa. 


- Dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố, hãy cho biết loại 


liên kết trong các chất sau đây: AlCI;, CaCl;, CaS, AlzS;. 
(Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45 - SGK) 


. Viết công thức eleetron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: 


Cl;, CH,, C;H,, C;H;, NHạ. 


- X, A, 2 là những nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân là 9, 19, 8. 


a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó. 


b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và Z, 
X và Z. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Đáp án D. 


. Đáp án B. 


Đáp án A. 


. Liên kết ion là kiên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện 


giữa các ion mang điện tích trái dấu. 
VD: Liên kết giữa Na và Cl trong NaCl. 

Liên kết cộng hóa trị mà trong đó các cặp electron góp chung 
không lệch về phía nguyên tử nào, thì đó là liên kết cộng hóa trị 
không cực. 

VD: Liên kết giữa những nguyên tử của cùng một chất: Hạ, N;. 

Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về 
phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay 
liên kết cộng hóa trị phân cực. 

VD: Liên kết giữa hiđro và clo tạo thành hiđroclorua H ~ CÌ. 


. Hiệu độ âm điện: 


CaCl; : 3,16 — 1,00 = 2,16 : liên kết ion. 

All; : 3,16 — 1,61 = 1,55 : liên kết cộng hóa trị có cực. 
CaS : 2,58 — 1,00 = 1,58 : ng hóa trị có cực. 
AlzS; : 2,58 - 1,61 = 0,97 : liên kết cộng hóa trị có cực. 
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6. Công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: 


H h 
8i-ø H:C:H H-C-H 
H H 
:G::Gm H-C=C-H 
H. ,H HỆ „H 
N...J „C=€ 
H H H H 
H:NH H-N-H 
H 
. a) Cấu hình electron: 
yàn 2ÙS:28/2nh, Đây là F có độ âm điện là 3,98. 
_Ä 15” 2s” 9pP 3s? 3p” 4s!, Đây là K có độ âm điện là 0,82. 
„7 1s° 2s? 0p, Đây là O có độ âm điện là 3,44. 


b) Cặp X và A, hiệu độ âm điện 3,98 - 0,82 = 3,16: có liên kết ion, 
Cặp A và Z, hiệu độ âm điện 3,44 - 0,82 = 2,62: có liên kết ion. 
Cặp X và Z, hiệu độ âm điện 3,98 — 3,44 = 0,ð4: có liên kết cộng 
hóa trị có cực. 


§14. TÍNH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ 


BÀI TẬP 

- Tìm câu sai trong các câu sau đây: 

A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tỉnh 
thể nguyên tử. 

B. Trong mạng tỉnh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố 
luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định. 

C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tỉnh thể nguyên tử là 
liên kết yếu. 

D. Tỉnh thể nguyên tử bn vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và 
nhiệt độ sôi khá cao. 
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2. Tìm câu sai trong các câu sau đây : 
A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử. 
B. Trong tính thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên 
kết cộng hóa trị. 
C. Trong tỉnh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên yếu. 
D. Tỉnh thể iot là tỉnh thể phân tử. 
3. Hãy kể tên các loại tinh thể đã học và tính chất chung của từng loại. 
4. a) Hãy đưa ra một số thí dụ chất có mạng tinh thể nguyên tử, 
chất có mạng tinh thể phân tử. 
b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai loại tỉnh thể nói trên. 
Giải thích. 
ð. Vì sao các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao ? 
6. Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tỉnh thể đã biết. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Câu sai là câu C. 
2. Câu sai là câu B. 
3. Các loại tỉnh thể đã học: 
* Tinh thể nguyên tử: tính chất chung: bên vững, rất cứng, nhiệt 
độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao. 
* Tinh thể phân tử: tính chất chung: dễ nóng chảy, dễ bay hơi. 
* Tỉnh thể ion: tính chất chung: rất bền vững, các hợp chất ion 
đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy. 
4. a) Chất có mạng tỉnh thể nguyên tử: kim cương. 
Chất có mạng tinh thể phân tử: ở nhiệt độ thấp thì có khí 
hiếm, O;, N;,.. kết tỉnh thành tỉnh thể phân tử. 
b) Lực liên kết cộng hóa trị trong tỉnh thể nguyên tử rất lớn. Vì 
vậy, tỉnh thể nguyên tử đều bền vững, khá cứng, khó nóng chảy, 
khó bay hơi. 
Trong tỉnh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương 
tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy mà tỉnh thể phân tử dễ nóng 
chảy, dễ bay hơi. 


ð. Lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tỉnh thể ion rất 
lớn. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy. 


38 


selfä 


bộ 


http://sachviet.edu.vn 


. Liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tỉnh thể đã biết: 


* Trong mạng tỉnh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị. 
* Trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử. 
* Trong mạng tỉnh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu. 


§15. HÓA TRỊ VÀ SỐ 0XI HÓA 


BÀI TẬP 


. Số oxi hóa của nitơ trong NH;, NO; và HNO; lần lượt là: 


A. +5, —8, +3 C. +3, —3. +ð 

B.-—3, +3, +õ D.+3, +ð, -8 

Chọn đáp án đúng. 

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe”*, S trong SO;, P trong PO/” lần 
lượt là: 

A.0, +3, +6, +5 . +3, +5, 0, +6 

B.0, +3, +5, +6 D.+5, +6, +3, 0 

Chọn đáp án đúng. 


. Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất 


sau đây: 
CsCl, Na;O, BaO, BaCl;, AlzO;. 
Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất 
sau đây: 
HO, CH¿, HƠI, NH;. 
Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: 
CO¿, H;O, SO;¿, NHạ, NO, NO¿, Na', Cu”, Fe?*, Fe”*, AI”*, 


. Viết công thức phân tử của những chất, trong đó § lần lượt có số 


oxi hóa -2, 0, +4, +6. 


. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn 


chất và ion sau : 

a) Hạ8, S, H;SO›, H;SO,. 

b) HƠI, HCIO, NaClO;, HCIOa:, HC]O¿. 
c) Mn, MnCl;, MnO;, KMnO,. 
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d) MnO;, SO?, NH;. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


- Đáp án B. 
. Đáp án A. 
.- Điện hóa trị của các nguyên tố là: Cs = 1+ ¡ Cl = 1; Na = 1+ 


Ba=2+;O=2-—; AI = 3+, 


- Cộng hóa trị của các nguyên tố: 


HO H có cộng hóa trị 1, O có cộng hóa trị 2. 
CH;, C có cộng hóa trị 4, H có cộng hóa trị 1. 
HƠI H có cộng hóa trị 1, Cl có cộng hóa trị 1. 
NH; N có cộng hóa trị 3, H có cộng hóa trị 1. 


. Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion: 


CO; C có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là —2. 
H¿O H có số oxi hóa là +1 và O có số oxi hóa là -3. 
SO; § có số oxi hóa là +6 và O có số oxi hóa là —2. 
NH; N có số oxi hóa là ~3 và H có số oxi hóa là +1. 
NO N có số oxi hóa là +9 và O có số oxi hóa là -2, 
NO; N có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là ~2. 
Na* Na có số oxi hóa là +1. 
Cu”` Cu có số oxi hóa là +2. 
Fe?* Fe có số oxi hóa là +9. 
Fe?" Fe có số oxi hóa là +3. 
AI?" AI có số oxi hóa là +3. 


- Các công thức phân tử những chất mà trong đó S lẳn lượt có số 


oxi hóa -2, 0, +4, +6 là: H;S, S, SO;, SO:. 


„ Xác định số oxi hóa: 


+12 0 ¿1 s4-3 +1 +8-2 


a) H,S, S,H,SO:, H,SO,. 
JÌ nh TÀI 2 vỉ v8 +2 v1 x5 +2 v1 v7 c2 
b) HCI, HCIO, NaCIO, ,HCIO,, HGCIO,. 
0 +? -1 + # +]l +7 -2 
© Mn, MnCl,. MnO,, KMnO,. 


-8 +1 


+Tïổ -* ;§ -# 
d) MnO,, SO?, NH;. 
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§16. LUYỆN TẬP LIÊN KẾT HÓA HỌC 


A BÀI TẬP 


1. 


a) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ 
các nguyên tử tương ứng: 


Na ¬ Na" v Ơl ¬ C1" 
Mg —¬ Mg” ý 8¬ 8” 
AI — AI$* h ö + Œ*- 


b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Nhận xét 
về cấu hình eleetron lớp ngoài cùng của các ion được tạo thành. 


- Trình bày sự giống nhau và khác nhau của các loại liên kết: Liên 


kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết cộng hóa trị 
cÓ cực. 


. Cho đây oxit sau đây : 


Na.O, MgO, Al¿O;, SiO; P¿O;, SO;, Cl;O;. 
Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử, 
hãy xác định loại liên kết trong từng phân tử oxit. 


- a) Dựa vào giá trị độ âm điện (F : 3,98; O : 3,44; Cl : 3,16; N : 3,04), 


hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào trong dãy nguyên tố 
sau : F, O, Cl, N. 

b) Viết công thức cấu tạo của các phân tử dau đây : N;, CH,, H;O. NH;, 
Xét xem phân tử nào có liên kết cộng hóa trị không phân cực, 
liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh nhất. 


. Một nguyên tử có cấu hình eleetron 1s°9s°3p”. 


a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra 
công thức phân tử hợp chất khí với hidro. 
b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó. 


. a) Lấy thí dụ về tinh thể ion, tỉnh thể nguyên tử, tỉnh thể phân tử. 


b) 8o sánh nhiệt độ nóng chảy của các loại tỉnh thể đó. Giải thích. 
e) Tỉnh thể nào dẫn điện được ở trạng thái rắn ? Tinh thể nào 
dẫn điện khi nóng chảy và khi hòa tan trong nước ? 


. Xác định điện hóa trị của các nguyên tế nhóm VIA, VIIA trong 


các hợp chất với các nguyên tố nhóm TA. 
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hóa trị trong công thức hóa học các oxit cao nhất: 


b) Những nguyên tố nào sau đây có cùng hóa trị trong công thức 


hóa học của 


9. Xác định số 


Si, P, Cl, 8, C, N, Se, Br. 


các hợp chất khí với hiđro ? 
P, 8, F, 8i, Cl, N, As, Te. 
oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P,N, S, C, Br. 


a) Trong phân tử : KMnO¿, Na;Cr;O;, KCIO:, H;PO¿. 


b) Trong ion 


: NO; SO?; CO3”; Brˆ; NH‡. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 

1l.a)Ña —— Na'+ le; Cl+le ——y CI- 
Mg ——y Mg”+92e; S+2e ——y §?~ 
AI —— AI* +3e; Ö+8ðb ==——=s 7 

b) Cấu hình: 

Na (Z= 11) 1s22s”2p°3s! ¡ Na" 1s”2s°2pê 
Ơl(Z=17) 13”2s”2p°34s”3p”; Cl- 1sẺ2s?2p53s?3p® 
Mg (Z = 12) 1s”2s?2p°3s? ¡ — Mg”* 1s?2s°2p8 
S(ŒZ=16) 1s°28”2p”3si3p'h;  S?- 1s?2s?2pS3s?3pê 
Al(Z=13) 1s°2s°2p°3s?3p',;  AI°* 1s”2s?2pê 

2. 

So sánh Liên kết cộng hóa|Liên kết cộng hóa|Liên kết ion 


trị không cực trị có cực 


Giống nhau vẻ 
mục đích 


Các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra cho mỗi nguyên 
tử lớp electron ngoài cùng bển vững giống cấu trúc của 


khí hiếm (2e hoặc 8e). 


Khác nhau vẻ 
cách hình thành| 
liên kết 


[Dùng chung e, cặp|Dùng chung e, cặp|Cho và nhận 
le không bị lệch.  [e bị lệch về phía|electron 


Inguyên tử có độ âm 
điện mạnh hơn. 


[Thường tạo nên 


(Giữa các nguyên tử |Giữa những phi Giữa kim loại và 
của cùng một kim mạnh yếu phi kim 


Inguyén tố phi kim. |khác nhau. 
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Nhận xét Liên kết cộng hóa trị có cực là dạng trung gian giữa liên 


kết cộng hóa trị không cực và liên kết ion. 


3. Dựa vào giá trị độ âm điện ta thấy: 
NazO: 3,44 - 0,93 = 2,51: liên kết ion 
MgO : 3,44 -— 1,31 = 2,13: liên kết ion 
AlzO;: 3,44 — 1,61 = 1,83 : liên kết ion 
SiO; : 3,44— 1,9= 1,54 : liên kết cộng hóa trị có cực 
PạO; : 3,44 —- 2,19 = 1,25 : liên kết cộng hóa trị có cực 
SO; : 3,44 - 2,58 = 0,86 : liên kết cộng hóa trị có cực 
ClạO;: 3,44 — 3,16 = 0,28 : liên kết cộng hóa trị không cực 
4. a) Ta thấy: F O Œl N 
3,98 3,44 3,16 3,04 
Nhận xét tính phi kim giảm dần 
b) Công thức cấu tạo: 


H 
] 
N;:N=N,CH:H-C-H 
l 
H 


HO: H-O-H;NH;: ĐỂ SON SN 
H 
5. a) Nguyên tử có cấu hình electron 1s”2s”2p”. Ta thấy rằng: 


* Tổng số electron là 7 vậy nguyên tử cẩn tìm có số thứ tự là 7. 


* Có 2 lớp electron suy ra nguyên tố ở chu kỳ 2. 
+ Nguyên tố p, có 5e ở ngoài cùng nên thuộc nhóm VA. 
Đó là nguyên tử nitơ. 
Công thức phân tử hợp chất khí với hiđro là NH; 
b) Công thức eÌeetron và công thức cấu tạo của NH; : 
H:N:H; H-N-H 
ñ hi 
6. a) Tinh thể ion: NaCl; MgO; CsBr; CsCIl. 
Tinh thể nguyên tử: kim cương. 
Tinh thể phân tử: băng phiến, iốt, nước đá, cacbon đioxit. 
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b) So sánh nhiệt độ nóng chảy: 
* Lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu lớn nên tỉnh thể ion 
rất bền vững. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó 
nóng chảy. 
* Lực liên kết cộng hóa trị trong tỉnh thể nguyên tử rất lớn, vì 
vậy tinh thể nguyên tử đều bển vững, khá cứng, khó nóng chảy, 
khó bay hơi. 
* Trong tính thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương 
tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy tỉnh thể phân tử dễ nóng chảy, 
đễ bay hơi. 
©) Không có tinh thể nào có thể dẫn điện ở trạng thái rắn. 

Tỉnh thể dẫn điện được khi nóng chảy và khi hòa tan trong 
nước là: tỉnh thể ion. 


. Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp 


chất với nguyên tố nhóm IA là: 
Các nguyên tố kim loại thuộc nhóm IA có số eleetron ngoài 
cùng là 1, có thể nhường đi 1 electron, nên có điện hóa trị là 1+. 
Các nguyên tố phi kim thuộc nhóm VIA, VIIA có 6, 7 electron 
lớp ngoài cùng, có thể nhận thêm 9 hay 1 electron vào lớp ngoài 
cùng, nên có điện hóa trị là 2— ;1—. 


. 4) Những nguyên tố có cùng hóa trị trong các oxit cao nhất: 


RO› R;O; RO; R:O; 


Si,C P.N | S, Se Cl, Br 


b) Những nguyên tố có cùng hóa trị trong hợp chất khí với hiđro: 


RH, RH; RH; RH 


Si N,P, As S, Te F, ƠI 
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. a) Số oxi hóa của Mn, Cr, CI, P là: 


. +ổ +Õ +Ã 
KMnO,, Na,Cr,O,, KCIO,, H,PO,. 


+ã +ổ + -1 -8 
b) Số oxi hóa của N, 8, C, Brlà: ÑO;, SOƒ, CO?, Br, NHỊ. 
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Chương 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 
§17. PHẲN ỨNG 0XI HÓA - KHỬ 


A BÀI TẬP 

1. Cho các phản ứng sau: 
A. 2HgO —_—;y 2Hg + O;† 
BCaCO — — CaO + COz† 
C.2A(OH), ——y AlO, +  3H¿O 
D.2NaHCO; — Ủ NaCO, + CO,T +H¿O 
Phần ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử ? 

9. Cho các phản ứng sau: 


A.4NH: +5O; —‡†—› 4NOT+6H:O 

B. 2NH; + Cl¿ —— N:; Ï + 6HCI 

C. 2NH¿ + 3CuO —f—› 3Cu + N› T + 3H:O 

D.2NH, + H:¿O; + MnS§O, —— MnO› + (NH,);5O, 

Ở phản ứng nào NH; không đóng vai trò chất khử ? 
3. Trong các số phản ứng sau: 

A. HNO, + NaOH ——> NaNO, + H,O 

B. N¿O; + H,O ———› 23HNO, 

C. 2HNO, + 3H,S —— 38 + 2NOT + 4H,O 

D. 2Fe(OH); —“—› Fe:O; + 3H,O 

Phản ứng nào là phần ứng oxi hóa — khử ? 
4. Trong phản ứng: 

3NO, + H,O ——— 2HNO; + NO T 
NO; đóng vai trò 
A. là chất oxi hóa. 


B. là chất khử. 
C. là chất oxi hóa, nhưng cũng đồng thời là chất khử. 
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D. không là chất oxi hóa và cũng không là chất khử. 
Chọn đáp án đúng. 


- Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy 


thí dụ để minh họa. 


. Thế nào là phản ứng oxi hóa — khử ? Lấy ba thí dụ. 
- Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau 


đây theo phương pháp thăng bằng electron: 

a) Cho MnO; tác dụng với dung dịch axit HCI đặc, thu được 
MnCl;, Cl; và H;O., 

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO; đặc, nóng thu được 
Cu(NO;);, NO; và HạO. 

©) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H;S§O; đặc, nóng thu được 
MgSO¿, S và H;O. 


. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng bạc có trong 


85ml dung dịch AgNO; 0,15M ? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 

4L J kh 
a) 2HgÓ ———› 2Hg +Ö¿T 

+3 H-2 ă +2 -2 ^ 
b) CaCO¿ — —› CaO + CO; † 

+3 -2+1 : c= = 
©) 2AI(OH); —E—› AlzO; +83H:O 

+1 +i+4-2 Z +] +4-2 + -2 +1 -8 
d) 2NaHCO; —#—› NazCÓ¿ + CO; † + HÓ 


Từ trên ta thấy chỉ có phương trình phần ứng ở câu A là có sự 
thay đổi số oxi hóa của các chất. Vậy đáp án là A. 


-8 +1 g 


: +3 -2 
.a) 4NÑHa +6; —E—› 4NÑOT+6H:O 


-8 +1 0 


: . 
bị 2NH: + 3C; ——y Nz†+ 6Hởi 


)"H Tư cac : 
©) ANH: + 3CuO —“—; ä3Cu+NzT†+3H:O 

tà n_= .v 
d) 2NH: + HO; + MnSO, —š NhÓ: + (ÑH,),50, 


Ta thấy rằng chỉ có phương trình phản ứng ở D thì NH; không 
đóng vai trò chất khử. Vậy đáp án là D. 
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8. a) HNO; + NaOH ———› NaNO, + H;O 


Ta thấy đây là phương trình trao đổi, không phải phản ứng 
oxi hóa — khử. 


+ố 


Ẵ : 
b) Ñ›Ó + HO ——› 2HÑO, 

+ã - 0 vi 
©) 2HÑO, + 8H,8 ——› 38 + 2ÑOT +4H,O 


+8 và +3 
d) 2Fe(OH), —— Fe:O, + 3H,O 
Từ các phương trình trên ta thấy chỉ có phương trình phản 
ứng ở € là phản ứng oxi hóa - khử. 
+4 -2 +ổ +3 

4. 3NÓ; + HO —— 9HÑO, + NOT 
Ta thấy số oxi hóa của N vừa tăng vừa giảm. Nên NO; vừa là 
chất oxi hóa vừa là chất khử. Đáp án là C. 

5. Chất oxi hóa (chất bị khử) là chất thu electron. 

Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron. 
Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron. 
Quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron. 

6. Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự 
chuyển electron giữa các chất phản ứng, i:ay phản ứng oxi hóa — 
khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của 
một số nguyên tố. 

KT +} -# : 0 0 vi 
Ví dụ: 2ÑH› + 8CuO ——¬ 8Cu+N: † + 8H:O 
+3 -2 F ọ h 
2HgO —'—+ 2Hg + O; Ĩ 
+á -2 xố C 
3ÑỔ: + HO ——› ?HÑO, + ÑOT 
7.a) MnO, + HƠI ——› MnCI, + Cl,T + 2H,O 
Ta thấy Mn và CI có số oxi hóa thay đổi như sau: 
+ sĩ + 0 
MnO, + HCl —— MnCl; + Cl; + 2H,O 
Quá trình oxi hóa — khứ: 


li + 
2x Mn + 2e ——› Mn 


2x số —— sở + 2e 
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2MnO;, + 2HCl ———› 2MnGCl, + 2C; + 4H,O 
Sau đó thêm 6 gốc Cl' vào (trong đó Cl không thay đổi số oxi 
hóa), nghĩa là có tất cả SHCI. 
Cuối cùng ta có: 
2MnO, + 8HCI ——› 2MnGI, + 2Cl, † + 4H,O 
0 +5 % + + 
b) Cu + 2HÑO¿„„, —#—› CuNO,), + ÑO, † + HạO 
Trong đó Cu và N có số oxi hóa thay đổi. 
Quá trình oxi hóa khử: 
+6 ^ +2 
Cụ + HÑO¿„„ ——› ChNO,), + ÑO, + H,O 


Cân bằng electron: 


0 +2 

1x Cu — Cu + 2e 
+ hại 

2x N+le —— N 


9 +5 ¬ +2 + 

Cu + 2HNO,„„ —T—› Cu(NO,), + 2NO, + 2H,O 
Sau đó thêm 2 gốc NO; (trong đó N không thay đổi số oxi hóa), 
ta có tất cả 4HNO¿. 
Cuối cùng: 

ọ + » + + 

Cu + 4HNO,„„„, ———¬ Cu(NO,), + 2NO, + 2H,O 
©) Mg+ H,§O, „„ —f—› MgSO, +S | +H,O 
Trong đó: 

\ - + 6 

Mg + H,§O, qe ——— MgSO, + S + H,O 
Cân bằng electron: 


ọ 
3x| Mg ——— Mg + 3e 


+ã 6 


1xÌ § + 6e ——›§ 
Ta được: 
h) +6 _ +g 0 
3Mg + H,SO,„„ —f— 3MgSO, + S + H,O 
Thêm vào 3 gốc SO/”, trong đó S không thay đổi số oxi hóa. 
Ta có: 
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Ũ + ñ +2 ọ 
3Mg + 4H,SO,„„ ——¬ 3Mg§O, + § Ì + 4H,O 


8. Số mol AgNO¿: n = SỐ -1ỗ _ o 01275 (mol) 
1000 
Cu + 2AgNO, —— Cu(NO,); + 2Ag 


64g 2mol 
XE 0,01275mol 


xe S1:0/012T5 0 100g) 


§18. PHÂN LOẠI PHẲN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ 


A BÀI TẬP 
1. Cho phản ứng : 2Na + Cl¿ ———› 2NaCl 
Trong phản ứng này, nguyên tử natri 
A. bị oxi hóa. 
B. bị khử. 
€. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử. 
D. không bị oxi hóa, không khử. 
Chọn đáp án đúng, 
2. Cho phản ứng : Zn + CuCl, ———> ZnCl; + Cu 
Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu”* 
A. đã nhận 1 mol electron. 
B. đã nhận 2 mol electron. 
©. đã nhường 1 mol electron. 
D. đã nhường 2 mol electron. 
Chọn đáp án đúng. 
3. Cho các phản ứng sau : 
A. AliC¿ +12H¿zO ——› 4AlI(OH), + 3CH; † 
B. 2Na + 2HzO ——› 2NaOH + H;T†T 


€.NaH + HzO —— NaOH + H; † 
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D. 2F¿ + 2H:O —— 4HF + O;7 
Phần ứng nào không là phản ứng oxi hóa — khử ? 


. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa — khử là: 


A. tạo ra chất kết tủa. 

B. tạo ta chất khí. 

€. có sự thay đổi màu sắc của các chất. 

D. có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. 
Chọn đáp án đúng. 

Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi 
hóa — khử ? Giải thích. 

a) SO; + HạO —— H,§O, 

b) CaCO; + 2HCI ———› CaCl; + CO, † + H„O 
e C+ HO —'—› CO+H, 

d) CO; + Ca(OH); ——› CaCO; 4 + H;O 

e) Ca + 9H,O ——› Ca(OH), + H,T 


g) 2KMnO, —Ý—› K,MnO, + MnO, + O, T 


óa — khử và b: 
khử. 


thí dụ phản ứng hóa hợp khòỏng là phần ứng oxi hóa 


. Lấy ba thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa — khử và 


ba thí dụ phản ứng phân hủy không là phản ng oxi hỏa - khứ. 


. Vì sao phản ứng thế trong hóa học vô cơ luôn luôn thuộc loại 


phần ứng oxi hóa — khử ? 


. Viết phương trình hóa học của các phản ứng biểu diễn cảe chuyển 


đổi sau: 
a) KCIOạ —“—› 0; —2—› §O, —#_› Na,SO, 
b) §—“—› H;§ —?— §O, —'?—› S0, —_—› H,SO, 


trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa — khử ? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
SE Q3 


2Na + Ca —— 2NaCl 
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Ta thấy số oxi hóa của Na tăng, vậy đáp án là câu A. 
L +2 + 0 
2. 2n + CuCl¿ ——> ZnCl; + Cu 


Trong phản ứng trên, số oxi hóa của Cu tăng từ 0 lên +9, nên 
đáp án là B. 


+3 1 +1 -2 +3 -2 +l -4 +] 
8A. AC +18HệO ——› 4ÄÌ(OH), + 3CH, † 
„ ø ä 
B. 2Na + 2H:O ——> 2NaOH + H› T 
=1 + 
C.NaH + HO ——› NaOH + Hạ † 


0 +] - =1 LỆ 
D. 2F¿ +2H¿O —— 4HF+O;T†1 
Ta thấy rằng chỉ có phản ứng ở câu A là các nguyên tố không có 
sự thay đổi số oxi hóa. Đáp án là A. 
4. Đáp án D. 


ð. Các phản ứng oxi hóa khử là c; e; g. Vì chỉ có trong những phản 
ứng này số oxi hóa của các nguyên tố mới thay đổi. 


ñ +1 ° +2 0 
œ + HzO —— CO+H; 
L) +] +? 0 
e) Ca + 2H:O —— Ca(OH), + H› † 
Mã -2 +6 + g 
g) 2&KMnO, -—°—› K,MnO, + MnO, + Ö; T 
6. Các phản ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa khử: 
sỹ h 48. ~ 
2FeCl, + Cl› ——— 2FeCl; 
0 +2 -1 
Cu +C ——š CụCh 
q 0 +1 -2 
2H; +0¿ —— 23HÓ 
Các phản ứng hóa hợp không là phản ứng oxi hóa khử: 
xe - -8 +3 4-0 
Cao + ở; —> Ca CÓ; 
+8 + 
ŠO, +H,O ——› H,80, 
+1 +1 
NazO + HO —— 2NaOH 
7. Các phản ứng phân hủy không là phản ứng oxi hóa khử: 
CaCO, —#—› CaO + CO, † 


31 


sen 


http://sachviet.edu.vn 


NH,Cl —— NH, + HCI 
Cu(OH), ——— CuO + H,O 

Các phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa khử: 
2Cu(ÑO,), —" › 2CuO + 4ÑO, + Ô;T 
2K NhÓi —— K,MnO, + MnO, +OzT 
3KỔIO› —Ủ—› 2KƠI + 3Ó;T† 


8. Phản ứng thế trong hóa học vô cơ luôn là phản ứng oxi hóa khử 
vì trong phản ứng thế ở các nguyên tử của các chất luôn có sự 
trao đổi electron, dẫn đến số oxi hóa của từng chất thay đổi. 

+5 -ữ " ¬ ũ 

9. a) (1) 2KCIO¿; ———› 2KCI + 3O; 1 


00 : _ 
(2) 5+O; —— SO; 


(3) SO, + 8NaOH ——› Na,SO, + H,O 


0 0 .. 
b)(1 §+ Hạ ——®—)› H;S§ 


- h --2 
(9) 3H,§ + 3Ó; ———› 380; + 2H,O 
“ 6 E 28-3 
(3) 250, +O¿ —— #2 2SO; 
(4) SO; + HO ——— H,SO, +(Q 
Trong đó có các phản ứng oxi hóa — khử là: 
(a) (1), (2) 
(®) (1), (2), (3) 


§19. LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG 0XI HÓA ~ KHỬ 


A BÀI TẬP 
1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là phản ứng oxi hóa — khử ? 
A. Phản ứng hóa hợp. 
B. Phản ứng phân hủy. 
C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ. 
D. Phần ứng trao đổi. 
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2. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa — khử ? 
A. Phản ứng hóa hợp. C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ. 
B. Phản ứng phân hủy. D. Phản ứng trao đổi. 

3. Cho phản ứng : M,O, + HNÑO, ——— M(NO,); +... 
Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại 
phần ứng oxi hóa — khử ? 
Ñ.& = 1 B: =9 C.x= 1 hoặc x = 2 D.x=8 


4. Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây ? 
a) Sự oxi hóa một nguyên tố là sự lấy bớt electron của nguyên tố 
đó, làm cho số oxi hóa của nó tăng lên. 
b) Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà 
số oxi hóa của nó tăng sau phản ứng. 
e) Sự khử một nguyên tố là sự thu thêm electron của nguyên tố 
đó, làm cho số oxi hóa của nguyên tố đó giảm. 
d) Chất khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số 
oxi hóa của nó giảm sau phản ứng. 

5. Hãy xác định số oxi hóa của các nguyên tố : 
— Nitơ trong NO, NO¿, N;O;, HNO;, HNO;, NH;, NH,CI. 
~ Glo trong HCI, HCIO, HCIO;, HCIO;, HCIO;, CaOCl;. 
— Mangan trong MnO;, KMnO¿, K;MnO¿, MnSO¿. 
~ Crom trong K;zCr;O;, Cra(SO¿);, CrO;. 
~ Lưu huỳnh trong H:§, SO;, H;SO:, H;SO,, FeS, FeS;, 

6. Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa và sự khử những chất nào trong 
những phản ứng thế sau: 
a) Cu + 2AgNO, ——— Cu(NO,), + 2Ag 
b) Fe + CuSO, ——— FeSO, + Cu 
e 8Na + 9H,O —— 2NaOH + H,†1 

7. Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và chất khử 
trong những phản ứng sau : 
a) 9H, + O, —!—› 2H,O 


b) 2KNO, —t—› 2KNO, + O,T 
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© NHNO,_ —#—› N,† + 2H,O 
đ) Fe,O; + 2Al ——; 2Fe + AI,O, 
8. Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử 
trong các phản ứng oxi hóa — khử sau: 
a) Cl¿ + 2HBr ——› 2HCI + Bn 
b) Cu + 2H,SO, —— Cu§O, + SO,T + 2H,O 
© 2HNO, + 3H,§ ——› 3§ + 2NOT + 4H,O 
đ 2FeCl; + Cly —— 2FeCI, 
9. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử 


sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, 
chất oxi hóa ở mỗi phản ứng sau: 
3) AI + FeiO, —'—› Al,O, + Fe 
b) FeSO, + KMnO, +H,SO, -› Fe,(SO,); + MnSO, + K;SO, +H,O 
© Fe§, + O; —_› FeO, + SO,† 
d) KCIO, ——› KCI + O,† 
e Cl, + KOH —'—› KCI + KCIO, + H,O 
10. Có thể điều chế MgC]; bằng: 
— Phản ứng hóa hợp. 
— Phần ứng thế. 
— Phản ứng trao đổi. — _ 
Viết phương trình hóa học của các phản ứng. 
11. Cho những chất sau : CuO, dung dịch HCI, Hz, MnO¿. 
a) Chọn từng cặp trong những chất đã cho để xảy ra phản ứng 
oxi hóa — khử và viết phương trình hóa học của các phần ứng. 
b) Cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong 
những phản ứng hóa học nói trên. 
12. Hòa tan 1,39g muối FeSO,.7H;O”' trong dung dịch H;SO, loãng. 


Cho dung địch này tác dụng với dung dịch MnQ/ 0,1M. Tính thể 
tích dung dịch KMnO; tham gia phản ứng. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đáp án D. 
Đáp án C. 
Ta có phương trình phản ứng: 


M,O, + HNO; ———› M(NO,); +... 


Trong phản ứng trên M có số oxi hóa lúc đầu là x, lúc sau là 3. 
Vậy để phản ứng trên không là phản ứng oxi hóa khử thì x = 3. 


Đáp án D. 


„ Câu đúng: a, e. 


Câu sai: b, d. 
Xác định số oxi hóa: 


«Ni: ÑO, ÑO,, Ñ¿o, HÑO, HÑO, ÑH,, NHỤGI 

+ Glo: HỔI, HẺIO, HỞIO,, HỞIO,, HIO,„ đì-0a~o-ỞÌ 
+ Mangan: NhO,, KNnO,, K, MnO,, MhSO,. 

+ Crom: K,Ér› Q, Ổr;(SO,);, ổn O¿. 

+ Lưu huỳnh: H,Š, ŠO„ H,8O,, H,ŠO,, Fe8, FeS;. 

a) Cù + 2ẢgNO, — Cù(NO,), & 2Ag 

Trong phần ứng trên xầy ra sự oxi hóa Cu và sự khử Ấg. 

b) Fe + cù§O, ———D FeSO, +Cu 

Xây ra sự oxi hóa Fe và sự khử đu. 

©) Na + 9H¿O ———» 2NAOH + HzT 


Xây ra sự oxi hóa Na và sự khử H. 


+1 +3 


Đó 
.a) 2H + Ó¿ —t—› 9H:O 


Chất oxi hóa là O;, chất khử là H;. 
+8 - . + h 
b) 2KÑO¿ —Ê—› 9KÑO, + OzT 
+5 -2 
Chất oxi hóa là NÑ, chất khử là O (đều trong phân tử KNO;). 


+g 


© NH,ÑO, —# › Ñ;T+2H,O 
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Chất oxi hóa là Ñ, chất khử là Ñ (đều trong phân tử NHANG). 
d Ê@¿O, + SÁI — ty 26 + ẢÌ,O, 
Chất oxi hóa là Èe (trong Fe;O;), chất khử là AI. 
8. a) C¿ + 2HBr —— š SHCI ¿ Bế, 
Chất oxi hóa là Cl;, chất khử là Br (trong HBr ). 
bì Cụ +2H,ŸO, ——› úSO, + ŠO,T + 9H,O 
Chất oxi hóa là § (trong H;SO,), chất khử là Cu. 
© ?HÑO, + 3H,8 ——› sẽ + zÑÏOT + 4H,0 
Chất oxi hóa là Ñ (trong HNO;), chất khử là š (trong H;8). 


+8 -1 


+3 0 
đ) 2FeCl, + Clạ ———› 2FeCla 


+2 +z 
Chất oxi hóa là Ốu, chất khử là Fe (trong FeCl,),. 


Ẹ 
4 M F v3 ạø 
9a) Al+FeO, —E—, Ảl>O, +Fe 
Lễ 
Chất oxi hóa là Fe (trong Fe;O,), chất khử là AI, 


Cân bằng electron: 
8 


3x| 8Êe + 8e ——› 3Ee 
4x| 2AI —— 2ÀI + 6e 
Cuối cùng ta có: 
8 
BÀI + 36:O, TU ; 4Ál:O, + 9Fe 
b) 
FeSO, +KMnO, +H,SO, - Fe,(SO, Jạ + MnSO, +R,S5O,+H,O 
Chất oxi hóa là _Nĩn (trong KMnO,, chất khử là : È© (trongÈ© SO,). 
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Cân bằng electron: 


về sả 

5x 2Fe — Fe + 2e 
+7 +? 

2x Mn + 5e —— Mn 


Cuối cùng ta có: 
_ di . - 
10FeSO, + 2K MnO, + 8H, SO, —› 5 Fe,(SO,), + 2Mn SO, + K, SO, + 8H,O 
-Í 


sẽ ú 3. -3 a 
e) Fe8z + O¿ ——— Fe,O, + SO, † 


" #4 
Chất oxi hóa là O„ chất khử là Fe, 8; (trong FeS›). 


la x3 
2Fe — 9Fe + 2e 
zÍ 
485 —— 48 + 20e 
+? -1 +3 h 
12x| FeS; — Fe + 2s§ + 11e 


11x 6Ö + 12e —— §Ố 
Cuối cùng ta có: 
+3 -1 0 .ã ~2 + 
12FeS; + 330; ——› 6FeœO; + 24SO,Ï 
+õ -# ˆ 1! 
4đ) KỔIO; —#—› KƠI+Ö¿T 
Chất oxi hóa là ỞI,chất khử là Ô(đều trong KỞIO,. 
Cân bằng electron: 


+5 ¬1 
1x 2G1 + 12e —— 2CI 
1x 6Ố —— §Ố + 12e 


Cuối cùng ta được: 
+ -# ă ~Ÿ 
2KỞIO; —#—› 2KƠI + 3Ó;T 
t : vã 
e) C + KOH ———› KỚI + KỂIO, + H,O 


Ở đây clo vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử. 
Cân bằng electron: 


5x 2C + 2e —— 2ỎI 


1x 2CI —— 2I + 10e 
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Nhân vào và rút gọn hệ số ta có: 


ọ . ¬ sẽ 
3Cl: + 6KOH —*—› sKCI + KCIO, + 3H,O 
10. Điều chế MgC]; : 


* Phần ứng hóa hợp: Mg + Clạ——#—› MgCI, 
* Phần ứng thế: Mg+ HCl ——› MgCI, +H, † 
+ Phản ứng trao đổi: BaCl: + MgSO, ——› MgCI, + BaSO, Ì 
11. a) Chọn từng cặp chất để xảy ra phản ứng oxi hóa khử: 
CuO +H;y —— Cu + H,O 
MnO, + 4HCI,„. ——› MnCl, +Cl, T +2H,O 
b) ổuO+ H, ——› Cu + H,o 
Trong phản ứng trên thì chất oxi hóa là Cu trong CuO, chất khử là Hụ. 
Quá trình oxi hóa là: 2H ———— 2H + 2e. 
Quá trình khử: ếu + 2e —— Cu. 
NnO, +4HClu. —*®—› MnOI, + ỞI,† + 8H,O 


= 
Trong phần ứng trên chất oxi hóa là Mn (trong MnO;), chất khử 
¬L 

Cl (trong C];). 


-1 0 
Quá trình oxi hóa: CÍ: ———› Cl + le. 


li +2 
Quá trình khử: Mn + 2e ———>› Mn. 


12. Phương trình phản ứng: 
10FeSO, + 2KMnO,+ 8H,SO, —› 5Fe,(SO,);+ K,SO, + 2MnSO, + 8H,O 


Số mol Fe8O/: nạ. „,ọ = _— = 0,005 (mol) 
Số mol KMnO,: nạ„„¿,= s neo, = _= = 0.001(mol) 


Thể tích dung dịch KMnO; tham gia phản ứng: 


Ẩhuyp =Ã = 0,01 (liĐ 
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Chương 5. NHÓM HALOGEN 
§20. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN 


BÀI TẬP 

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCI loãng và tác 
dụng với khí Cl¿ cho cùng loại muối elorua kim loại ? 

A.Fe B.Zn Œ. Cu D.Ag 


. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các 


nguyên tố halogen (F, CI, Br, I) ? 

A, Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e 

B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hiđro 
€. Có số oxi hóa —1 trong mọi trường hợp. 

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 eleetron. 


. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất 


halogen (F¿, Clạ, Brạ, I;) : 

A. Ở điều kiện thường là chất khí 

B. Có tính oxi hóa mạnh 

€. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử 

D. Tác dụng mạnh với nước 

So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau: 
a) Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử. 

b) Tính chất vật lí 

e) Tính chất hóa học 


. Hãy cho biết tính quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, 


nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen. 


- Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen và giải 


thích chiều biến đổi tính chất hóa học cơ bản đó. 


. Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự 


đo trong tự nhiên. 


- Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 


19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng 
hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối 
lượng đơn chất halogen nói trên. 
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1. Đáp án B. 
2. Đáp án C. 
3. Đáp án B. 
4. 


Nguyên tố Flo Clo Brom lot 

(F) (Cl) (Br) (D 

9 17 35 53 
0,064 '] 0,099 0,114 0,133 


Tính chất 


Số hiệu nguyên tử 


Đán kính nguyên tử (nm) 


Cấu hình electron 

lớp ngoài cùng của nguyên tử 
Nguyên tử khối 18 355 80 127 
Trạng thái tập hợp của 


2s”2p° 3s?3p" 4s24p” 5s°5p° 


Hợi chất ở 3090 khí khí lỏng rắn 
Màu sắc Lục nhạt | Vàng lục | Nâu đỏ | Đen tím 
Nhiệt độ nóng chảy (t„"C) | -2196 | -101,0 _T,3 113,6 
Nhiệt độ sôi (ts“C) 188,1 -34,1 59,2 185,5 
Độ âm điện 3,98 3,16 2,96 2,66 
Số oxi hóa —1, +1, —1, +1, =1, +1, 


-1 


+3, +5, +7 |+3, +5, +7 |+3, +ỗ, +7 
5. Quy luật sự biến đổi (khi đi từ flo đến iot): 

* Nhiệt độ nóng chảy: tăng dần. 

* Nhiệt độ sôi: tăng dần. 

* Độ âm điện: giảm dần. 


*Màu sắc: F;: lục nhạt; Cl;: vàng lục; Brz: nâu đồ; I;: đen tím. 

6. Tính chất cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh. 
Đi từ F đến I khả năng oxi hóa giảm dần. 

7. Vì các nguyên tử của nguyên tố halogen chỉ có 7e ở lớp ngoài 
cùng nên các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do 
trong tự nhiên. 

8. Ký hiệu halogen là X, gọi a là số mol phân tử X;, ta có phương 
trình phản ứng: 
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Mg +  X; —— MgX, 
amol amol 
2Al + 3X, —— 2AIX, 


amol ¬n mol 
3 
Ta có: (94 + 2X).a =19 = a=— l2 () 
: ' _94+2X 
9 1/8 48 
(27+ 3X)—a = 17,8 Z=—— (ở 

8M 2= 0¿ax2 2 
Từ (1) và (2) ta tính được X = 35,5. Đó là clo. 

19 
— ?4r2.385 = 0,2 (mol) mạ; = 71. 0,2 = 14,2 (g) 

§21. CL0 

BÀI TẬP 


Trong phòng thí ngiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách 
oxi hóa hợp chất nào sau đây: 

A. NaCl 

B.HCI 

C. HCIO; 

D. KMnO, 

Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo. Giải thích vì 
sao nguyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó? Cho thí dụ 
mình họa? 


. Dẫn khí elo vào nước, xảy ra hiện tượng vật lí hay hóa học ? Giải 


thích? 


„ Nêu những ứng dụng thực tế của khí clo. 


. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử 


sau bằng phương pháp thăng bằng electron: 
a) KMnO, + HƠI ———› KCI + MnCI, + Cl, † + H„O 
b) HNO; + HƠI ——› NO, T + Cl; T + H,O 


61 


sen 


http://sachviet.edu.vn 


e) HCIO; + HCI —— Cl, † + H,O 
đ) PbO; + HƠI ——› PbCI, + Cl, † + H,O 


6. Tại sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân 
dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng sự tương tác giữa các 
hóa chất trong phản ứng oxi hóa - khử để sản xuất khí elo ? 

7. Cân bao nhiêu gam KMnO¿ và bao nhiêu mi-]i-lít dung dịch axít 
clohidrie 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt, tạo nên 
16,25g FeC]; ? 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án D. 

2. Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh. Do chỉ 
thiếu một electron thì lớp ngoài cùng đạt cơ cấu bên của khí 
hiếm nên clo có tính oxi hóa mạnh. 

VD: Clo tác dụng được với kim loại, hiđro, nước: 
2Na + Cl¿ —— 2NaCl 
H, + Ơ, ——› 2HCI 
Ơl, + HO ——> HCI + HCIO 

3. Dẫn khí clo vào nuớc xảy ra hiện tượng hóa học và hiện tượng 

vật lý: 
+ Hiện tượng vật lý: do khí clo tan trong nước. 
» Hiện tượng hóa học: khí clo tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit: 
Ơl, + H,O ——> HCI + HCIO 
4. Những ứng dụng của clo: 
Diệt trùng nước sinh hoạt. 
Sản xuất các hóa chất hữu cơ: PVC, clorofom,... 
Sản xuất thuốc tẩy: javen, clorua vôi; các hóa chất vô cơ: HCI, 
RKC]O¿,... 
+ĩ -1 +3 0 
5. a) KMnO, + HƠI ——› MnCI, + KCI + Cl, † + H,O 
+ ‡E 
Chất oxi hóa là Nn (trong KMnO,), chất khử là Cl (trong HCI). 
Cân bằng electron: 
@ 
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vĩ +2 
2x| Mn +5e ——› Mn 


sxÌ sới —— 3CÏ + 3s 
: . ề 
2K MnO, + 10HC] —› 2ÑÏnCI, + KƠI + 5CÏ, † + H,O 


Sau đó cân bằng kali, thêm vào 6 gốc dl, ta có tất cả 16 HCI, 
Cuối cùng ta có: 


H - F 
?K MnO, + 16HƠI ——› 2MaCl, + 2KCI + 5CÌ, † + 8 H,O 
b) HÑO, + HƠI ——› ÑO,T+ CỈ, † + H,O 


Chất oxi hóa là NÑ, chất khử là Cl. 
Cân bằng electron: 


2x 


vã 


Ñ te —¿Ñ 


1xÌ3Ởl —— sGÏ ¿ se 
Ta có: SHÑO, + HƠI ——› 2ÑO,T + cỈ, 1+ 2H,O 
© HỔIO, + HƠI —— CỈ,T + H,O 


Chất oxi hóa là ỞI (HCIO,); chất khử là CÌ (trong HCD, 
Cân bằng electron: 


.ã 
1x| 2GÌ +10e ——>› 20I 


sxÌ sới — 3Ö + 2% 
Cuối cùng ta có: 
+ñ -1 
HƠÌO, + 5HG1 —— 3CÏ,T + 3H,O 
-} +i " 
d PbO, + HƠI ——› EÖ0I, + CỈ, T + H,O 
Chất oxi hóa là Eb (trong PbO,), chất khử là CI (trong HƠI). 
Cân bằng electron: 


+ẻ +? 
1x| Pb +2e ——› Pb 


độc sơ ———> 2ơl +2e 
EbO, + øHỞI —— FhƠ, + CÌ, + 2H,O 
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Thêm vào 2 gốc G, ta có: 
+4 -1 +2 0 
PbO, + 4HƠI ——› PbCl, + GỈ,† + 2H,O 
6. Người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa 
để sản xuất khí clo vì đây là phương pháp kinh tế nhất. 
16, 25 


7. Số mol FeCl,: go, = “ 188,8 = 0,1 (mol) 


2Fe + 3G, —— 2FeCl, 


3 mol 2 mol 
x mol 0,1 mol 
- 08,18 


Số mol Ơl,: nụ, = 0,15 (mol) 


+T -1 +2 
2K MnO, + 16HCI ———› 2MnCI, + 2RCI + 5CÌ, † + 8 H,O 
2 mol 16 mol 5 mol 
y mol z mol 0,15 mol 


Số mol KMnO;: n = B652 


KMnO, 5 


Khối lượng KMnO/ cần dùng: m = 158 .. 0,06 = 9,48 (g) 


KMnO, 


= 0,06 (mol) 


Số mol HCI:n = Đỗ: 16_ o ¿8 (mọi) 


HCl 5 


Thể tích dung dịch HCI cần dùng: V¡,u„ = _= = 0,48 (lit) 


§22. HIĐR0 CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA 


A BÀI TẬP 
1. Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCI dư 


thấy có 1g khí H; bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong 
dung dịch là bao nhiêu gam ? 


A.40,5g B.455g C. 55,5g D.65,5g 
2. Nêu những tính chất vật lý của khí hiđro clorua. 
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. Có các chất sau : axít sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết 
phương trình hóa học của các phản ứng để điều chế hiđro clorua. 

- Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidrie để làm thí dụ: 
a) Đó là những phản ứng oxi hóa - khử 
b) Đó không phải là những phản ứng oxi hóa — khử 

. Bản chất của các phản ứng điều chế hiđro clorua bằng phương 
pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào ? 
Các phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào 
của các chất tham gia phản ứng ? 

.- Sục khí Cl¿ qua dung dịch Na;CO; thấy có khí CO› thoát ra. Hãy 
viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

. Tính nồng độ của hai dung dịch axit elohirie trong các trường 
hợp sau: 
a) Cần phải dùng 150ml dung dịch HCI để kết tủa hoàn toàn 
200g dung dịch AgNO; 8,5%. 
b) Khi cho 50g dung dịch HCI vào một cốc đựng NaHCO; (dư) thì 
thu được 9,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
- Ta có các phương trình phần ứng: 
Fe + 2HCl —— FeCl, + H,† 


1mol 1mol 
amol amol 
Mg + 2HCl ——› MgGIl, + H,Ĩ 
1mol 1mol 
bmol bmol 


Cách 1: 


Số mol khí H; bay ra là: Tụ, = 5 = 0,5 (mol) 


Ta có các phương trình: 
a+b=0,5 Œ) 
56a + 24b = 20 (2) 
Giải 2 phương trình trên ta có: a = b = 0,25 (mol). 
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Khối lượng muối clorua thu được là: 
127a + 95b = ð5,5 (g). 
Cách 2: 
nụ, =0,ỗ =n=1 (mol) 
TU = Tom vị + THỤ, 
=20 + 35,5 = 55,5 (g), 
Vậy đáp án là C. 
2. Tính chất vật lý của hidro clorua: 
Hiro clorua là khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí. 
Khí HCI tan nhiều trong nước. 
8. 2KCL,+H,SO,„„ —*“—› K,SO, + 2HOIT 
2KCIL + 9H,O —Ÿ⁄—› 2KOH + H, † + Gl, T 
H +Cl — “Ẻ%_, 2HỢ 
4. a) Phần ứng oxi hóa khử 
2K MnO, + 16HƠi ——› 2ÑlaOl, + 2RƠI + 5CÏ, † + 8 H,O 
NO, + 4HỂI —°—› MaGl, + CÏ, T + 2H,O 
b) Không phải là phản ứng oxi hóa khử 
HCI + AgNO, ——› AgCl| + HNO, 
CuO + 2HƠI —— CuCl, + H,O 
Fe(OH); + 3HCl ———› FeCl; + 3H,O 
5. Bản chất của phương pháp sunfat là phần ứng trao đổi: 
NaCl + H,SO, „„ —=##€—› NaHSO, + HCI 
Bản chất của phương pháp tổng hợp là dùng phản ứng oxi hóa — khử: 
Hạ + Cl, —*“#%› 2HCI 
6. Khi sục khí Cl¿ vào dung dịch NaCl, thì khí Clztác dụng với nước 
tạo ra hỗn hợp axit, sau đó hồn hợp này mới tác dụng với NaCl: 
Cl + HO — HC! + HGIO 
Na;CO, + ¿ïiGi ——› Ø2NaCl + CO, T + H,O 
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7. a) Khối lượng AgNO; : mụ„ụ, = —— = 17 (g) 


dời 17 
Số mol AgNQ; : Tạzwo, = T7o = 0,1 (mol) 
Phương trình phần ứng: 
HƠI + AgNO; —— AgCl} + HNO, 
1mol 1mol 
0,1mol 0,1mol 
Số mol HCl: nụ¿y= 0,1 (mol) 
Nồng độ mol dd HCi cẩn dùng: ặ (ncị = ĐĐ = 0,67 (mol) 
nà F £ 2,24 
b) Số mol khí thu được ở đktc: n= Dê 0,1 (mol) 


Phương trình phản ứng: 

HƠI + NaHCO, —— NaCl + CO, † + H,O 
1mol 1mol 

0,1mol 0,1mol 

Số mol HCI: n„„ị = 0,1 (moÌ) 


Nông độ dd HCI cần dùng: O%„„ = SÖ5 - 01 1ọo _ 7 gợ, 


(HCI) 50 ' 


* 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
Đáp án B. 
* Nước javen: 

Nước javen là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaCIO (natri 
hipoelorit). Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, do vậy nước 
javen có tính tẩy màu và sát trùng; dùng để tẩy trắng vải, tẩy uế 
chuồng trại,... 

NaCIO tác dụng với CO¿ trong không khí: 
NaClO + CO, + HO ——› NaHCO, + HCIO 
+ Clorua vôi: 
Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp. 
đi 
Công thức phân tử: CaOCI;; công thức cấu tạo là: Cai 
o—ởi 
Clorua vôi là muối của Ca với hai loại gốc axit. 
Trong không khí elorua vôi tác dụng với CO; theo phương trình: 
2CaOCI, + CO, + H,O ———› CaCO, } + CaCl, + 2HGCIO 


Ta có thể điều chế được nước javen theo các phương trình sau: 
Điều chế axit HƠI từ NaC1 , H;SO/ ạạc : 
NaCl + H,SO,„ —“—› NaHSO, + HCI † 
Hấp thụ khí HCI vào nước ta được dd axit HCI: 
Từ HCI và MnO; điều chế Cl;: 
MnO, + 4HGI,„—"°€—› MnCI, + Cl, T +2H,O 
Từ Cl¿ và dung dịch NaOH điều chế nước javen: 
C1, + NaOH ———› NaCl + NaClO + H,O 


. Ta thấy trong các sơ đổ phản ứng đã cho thì các phản ứng oxi 


hóa — khử là a, b, c, d, g. 

a) Cl, + H,O — HCI + HCIO 

b) CaOCI, + 2HCI —— CaCl, + Cl, T + H,O 
e) 3Cl, + 6KOH ——'“—› 5KCI + KCIO, + 3H,O 
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d) 6HCI + KCIO, ——; KƠI + 3Cï, † + 3H,O 
8) 2CaOCl, ——› 2CaCl, + O,T1 
Š. Ta có các phương trình phản ứng: 


CaO + H,O ——› Ca(OH), q) 
NaCl„ + H,SO,„„ —Ứ°—› NaHSO, + HƠI † (3) 


MnO, + 4HCl„„, —°—› MnCl, + C,T+2H,O (3) 
Clý + Ca(OH); —““—› CaOCI, + H,O (4) 


Số mol clorua vôi cần điều chế: TG;oc, = — 2 (moi) 


127 
Từ (3) và (4) ta có: fyyo, = Hạ, = no;ọy, = 2 (mol) 


Hưa = #ng;oo, = 8 (mol) 
Từ (2) ta lại só: nu = Tụ sọ, = ngại = 8 (mol) 
Từ (1) và (4) suy ra: nạ„„ = fq;oo, = 2 (mol) 


Từ đây ta có thể tính được những lượng chất cần thiết để điều chế 254g 
clorua vôi. 


§24. FLO ~ BROM — IOT 
A BÀI TẬP 
1. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tỉnh ? 
A. HCI B. H;SO;¿ C. HNO; D.HF 


2. Đổ dung địch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng 
giấy quỳ tím vào dung địch thu được thì giấy quỳ tím chuyển 
sang màu nào ? 

A. Màu đỏ €. Không đổi màu 
B. Màu xanh D. Không xác định được 


3. 5o sánh tính chất oxi hóa của các đơn chất F;, C1;, Br, I;. Dẫn ra 
những phương trình hóa học để minh họa. 

4. Phản ứng của các đơn chất halogen với nước xảy ra như thế nào ? 
Viết phương trình hóa học của phản ứng, nếu có. 

ð. Muối NaCl có lẫn tạp chất là Nai. 
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a) Làm thế nào để chứng minh rằng trong muối NaCl nói trên có 
lẫn tạp chất NaI ? 


b) Làm thế nào để có NaCl tỉnh khiết. 

6. Sẽ quan sát được hiện tượng gì khi ta thêm dần nước clo vào 
dung dịch kai: iotua có chứa sẵn mệt ít hẻ tỉnh bột ? Dẫn ra 
phương trình hóa học của phản ứng mà em biết. 

7. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính 
nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhidric thu được. 

8. Cho 1/03g muối natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch 
AgNO; dư thì thu được một kết tủa, kết tủa này sau khi phân hủy 
hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. Xác định tên của muối A. 

9. Tính khối lượng CaF; cần dùng để điều chế 2,Bkg dung dịch axit 
fiohiđrie nồng độ 40%. Biết hiệu suất phần ứng là 80%. 

10. Làm thế nào để phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl ? 

11. Iot bị lẫn tạp chất là NaI. Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Trong các axit đã cho chỉ có HF là có thể ăn mòn được thủy tỉnh, 
vì vậy đáp án là D. 


2. Ta có phương trình phần ứng: 
HBr + NaOH ——› NaBr + H,O 


Số mol của HBr là: nụ, = n ~ 0,01234 


Số mol của NaOH là: n„oụ = m = 0,025 


Ta thấy nọ > nụ, mà tỉ lệ số mol cẩn cho phản ứng là 1 ; 1 


Vậy sau phản ứng NaOH còn dư. Cho nên nhúng giấy quỳ tím vào 
dung dịch thu được sau phản ứng thì quỳ tím chuyển sang màu xanh. 
Đáp án là B. 
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3. So sánh tính oxi hóa của các halogen 


Chất 
F, GỊ; 
Phản k 8 nh k 
ứng 
Với kim|Oxi hóa được|Oxi hóa được |Oxi hóa được |Oxi hóa được 
loại tất cả các kim | tất cả các kim | nhiều kim loại | nhiều kim loại 
loại tạo ra|loại tạo ra|tạo ra muối tạo ra muối 
muối florua. muối clorua,|bromua, phản | iotua. Phản ứng 
phản ứng cẩn |lứng cẩn đun | chỉ xảy ra khi 
đun nóng. nóng. đun nóng hay 
có chất xúc tác. 
Với hidro | Trong bóng tối, ở | Cân chiếu sáng, | Cẩn nhiệt độ | Cẩn nhiệt độ 
nhiệt độ rất thấp | phản ứng nổ: cao: cao hơn: 
và nổ mạnh: " ° l Ề 
xử Hạ + Cl; — Hu+Br — lJ+H; 


Hạ+F; —> ——`— 9HCI sĩ 


—“—›2HBr| 


-#2C ,anp 


Với nước | Phân hủy mãnh|Ở nhiệt độ|Ở nhiệt độ | Hâu như không 


liệt nước ở nhiệt | thường: thường chậm | tác dụng. 
độ thường: Cly +HạO —> | hơn so với clo: 

2F; + 2H¿O —> | c3 HCI + HCIO| Br, + H,O 

— 4HF +O, † © HBr : HRrd 


4. Phản ứng của các halogen với nước: 

2F, + 2H,Ó — 4HF + ö,T 
CƠ, + H,O —— HGI + HGIO 
Br„, + H,O £——> HBr + HBrO 

l; hầu như không tác dụng. 


5. a) Cho hồ tỉnh bột vào hỗn hợp NaCl và Nai rồi sục khí Cl; vào, 
màu xanh xuất hiện chứng tỏ có Nal: 
Cl + 2Nai — 9NaCl + I, 
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b) Sục dư khí Cl¿ vào hỗn hợp để tác dụng hết Nal. Đun nóng, l¿ 
thăng hoa, ta chỉ còn NaCi tỉnh khiết. 


. Khí Cl; oxi hóa KI thành lạ, Cl; và lạ tan một phần trong nước, 


đo đó xuất hiện dung địch màu vàng nâu: 

Cl, + 2KI ——› 2KCI + I, 
Sau đó dung dịch màu vàng nâu chuyển sang màu xanh do iot tác 
dụng với hỗ tỉnh bột. 
Màu xanh do iot và hồ tỉnh bột tạo ra cũng dẫn dản mất đi do 
một phần khí Cl; tác dụng với HạO tạo ra HCIO là chất có tính 


oxi hóa rất mạnh, chất này làm mất màu xanh tạo bởi hỗ tỉnh 
bột và iot: 


Cl, + H,O ——› HƠI + HCIO 
« 350 
Số mol HBr: =———= 15,625 Ì 
ố mo T: ng, 39.4 625 (mol) 
Khối lượng HBr: 
mụn, = nụy,.Mụp, = 15,695 . 81 = 1265,625 (g) 
Khối lượng H;O cần dùng: 
mụ¿¿ = V.D = 1000 (g) 
Khối lượng dung dịch tạo thành: 
Tựa gpy = Mụp, + mụ,, = 2265,625 (g) 
Nông độ phần trăm dung dịch HBr: 


C% - -Phám xọo „ 1265,625 


“ — --~ 100 = Bỗ,86% 
Tại trí 2265, 625 


- NaX + AgNO, ——› NaNO, + AgXl (1) 


2AgX —— 2Ag + X, (2) 


Số mol Ag thu được: Ty = đụ = TỶ = 0,01 (moi) 
Từ (1) ta có: nụyy = nạ = 0,01 (mol) 
Khối lượng phân tử muối natri halogenua: 


m 1,08 
M Š = NaX _._. 
Ung.) 


Khối lượng nguyên tử X: X = 103 - 93 = 80 (g) 


= 103 (g) 
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Vậy halogen cần tìm là Br. 
Vậy A là NaBr. 
9. CaF, + H,8O,„„ —Ý°—› CaSO, + 2HE (1) 


Khối lượng HF cần có: mụ„ = “=" = 1000 (g) 
' 1000 
Số mol HF cần có: nụy = --HE = 1 “99 _ =0 (mọi 
'P Mụp 20 _ 
Từ (1) ta có số mol CaF¿; cần dùng là: 
1 50 
Đẹyg, = 2g “-2—= 2ö (mol) 
Khối lượng CaF; cần dùng là: 
m._ - 78.35 .100 
lCar, 80 
10. Phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl bằng dung dịch AgNO;: 


NaF + AgNO, ><ế 
NaCl + AgNO, ——› NaNO, + AgGll 
Kết tủa AgCl có màu trắng. 
11. Đun nóng hỗn hợp iot và Nai thì chỉ có iot thăng hoa, ngưng tụ 
hơi iot ta được iot tỉnh khiết. 


= 2431,5 (g) 


§25. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN 


A BÀI TẬP 

1. Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit 
giảm dần ? 
A. HCI, HBr, HI, HF Œ. HI, HBr, HCI, HF 
B. HBr, HI, HF, HCI D. HF, HCI, HBr, HI 

2. Đổ dung dịch AgNO; vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có 
phần ứng ? 
A.NaF C. NaBr 
B. NaCl D.Nal 
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Trong phản ứng hóa học sau: 
SO; + Br, + 2H;O —— H,SO, + 2HBr 
brom đóng vai trò 
A. chất khử 
B. chất oxi hóa 
C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử 
D. không là chất oxi hóa, không là chất khử 
Chọn đáp án đúng. 


„ Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot : 


A. Flo có tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa mãnh liệt nước 

B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được nước 

€. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng nó 
cũng oxi hóa được nước 

D.Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi 
hóa được nước 

Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử là 4s”4p”. 

a) Viết cấu hình eleetron nguyên tử đầy đủ của nguyên tố trên 

b) Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử của nguyên tố hóa học 
này 

c©) Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này và dẫn ra 
những phản ứng hóa học để minh họa. 

d) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố này với 2 nguyên tố 
halogen khác đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen và dẫn 
ra phần ứng hóa học để minh họa. 


. Có những chất sau : KMnO¿, MnO;, K;Cr;O; và dung dịch HCI. 


a) Nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất 
nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn ? 

b) Nếu các chất oxi hóa có số mol bằng nhau thì chọn chất nào có 
thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn ? 

Hãy trả lời bằng cách tính toán trên cơ sở của các phương trình 
hóa học của phản ứng. 


- Tính khối lượng HCI bị oxi hóa bởi MnO;, biết rằng khi Cl; sinh 


ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I; từ dung dịch Nal. 
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8. Nêu các phản ứng chứng minh rằng tính oxi hóa của clo mạnh 
hơn brom và iot. 

9. Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KE trong 
hidro florua lỏng đã được loại bỏ hết nước. Vì sao phải tránh sự 
có mặt của nước ? 

10. Một dung dịch có hòa tan hai muối là NaBr và NaCl, Nông độ 
phần trăra của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng 
C%. Hãy xác định nổng độ C% của hai muối trong dung dịch, biết 
rằng 50g dung dịch hai muối nó: trên tác dụng vừa đủ với 50ml 
dung dịch AgNO¿ 8%, có khối lượng riêng D = 1,0625 g/cmŸ. 

11. Cho 300ml một dung dịch có hòa tan 5,85g NaCi tác dụng với 
200m] dung dịch có hòa tan 34g AgNO:, người ta thu được một 
kết tủa và nước lọc. 

a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. 
b) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng 
thể tích nước lọc thu được thay đổi không đáng kể. 

12. Cho 69,6g MnO; tác dụng với dung dịch HCI đặc, dư. Dẫn khí 
thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường). 
a) Viết phương trình hóa học của các phần ứng xảy ra. 

b) Xác định nông độ mol của những chất có trong dung địch sau 
phản ứng. Biết rằng thể tích của dung địch sau phản ứng thay 
đổi không đáng kể. 

13. Khí oxi có lẫn tạp chất là khí clo. Làm thế nào để loại bổ tạp 
chất đó. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


- Đáp án C. 

. Đáp án A. 

- Đáp án B. Vì trong phản ứng brom có số oxi hóa giảm. 

- Đáp án A. 

. a) Cấu hình electron: 18°2s°2p°3s”3p®4s?3d'94p5, 
b) Đó là brorn; kí hiệu: Br, công thức cấu tạo phân tử: Bz ~ Br. 
©) Tính chất hóa học cơ bản là tính oxi hóa mạnh: 
Oxi hóa được kim loại và hiđro: 


¬¬.-¬ ¬ 


76 


selfä 


http://sachviet.edu.vn 


3Br, + 2Al —— 2AIBr, 


0 Ù P +1 -1 
Hy + Br„, —*°—› 2HBr 


Tác dụng với nước: Br, + H,O ——— HBr + HBrO 
đ) 


TẬP ŒI Bị 1 
ÍPhân mè 2 Trz 2 


i 


Với kim loại |Oxi hóa được tất |Oxi hóa được nhiều |Oxi hóa được nhiều 
cả các kim loại  |kim loại tạo ra muối |kim loại tạo ra muối| 


tạo ra muối bromua, phảnứng  Ïiotua. Phản ứng chỉ 
lclorua, phản ứng |cẩn đun nóng. xảy ra khi đun nóng 
cần đun Thi 3Br, + AI ÉP 2AlBr, = Che v— 
Mg + Cl; —› MgCI; “à 2AN, 


Với khí hiđro Cần chiếu sáng,|Cần nhiệt độ cao; Cần nhiệt độ cao 
phản ứng nổ: %9 uc a4 lhơn: 
H,+Œ,—* »zRq |H;+ Br —”°32HBr 


Với H;O - |Ởnhiệtdộ thường |Ở nhiệt độ thường|Hầu như không tác| 


Cl, + H,O chậm hơn so với eÌo: |dụng. 
£ HCI + HCIO  |Br, + H,O 
œ HBr + HBrO 


6. a) Giả sử lấy lượng mỗi chất là a g. 
MnO, + 4HCI —*—› MnCl, + Cl,†+2H,O () 


-2> mol -3 mol 

87 87 

2KMnO, + 16HCI ———› 2MnCI, + 2KCI + 501, T + 8H,O (2) 
<5. mối] St „0n ] 

158 158 2 

R,Or,O; + 14HCI —— 2CrCl, + 2RCI + 3GC1,T†+7H,O (3) 
=2 mol -ˆ mol 

294 98 


a a a 
Ta có: ——> —>—— 
ˆ SỐ 2> 87 298 


Vậy dùng KMnO/ điều chế được nhiều Cl¿ nhất. 
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b) Nếu lấy số mol các chất oxi hóa bằng nhau là n mol. 
Từ (1) ta có n mol MnO; cho ta n mol Clạ. 


Từ (2) ta có n mol KMnO, cho ta mn = 2,5n mol Cl;. 


Theo (3) ta có n mol K;CrzO; cho ta 3n mol C];. 
Ta thấy rằng 3n > 2,5n > n, 
Vậy dùng K;Cr;O; điều chế được nhiều Cl; nhất. 
_ 18/7 
— 284 
Phương trình phản ứng: 

Cl + 2Nal ——› 2NaCl + I, 

1mol 1mol 

0,05mol 0,05mol 


Số mol của Cl; thu được là: nạ, = 0,05 (mol) 


7. Số mọi ]; : nị, = 0,05 (mol) 


MnO, + 4HƠI —“—› MnCI, + CI, † + 2H,O 
Từ phương trình phản ứng trên ta có: 
ngạ = 4ne, = 4. 0,05 = 0,2 (mol) 
Khối lượng HCI cần dùng: 
mục = Mụa.nụa = 36,5 . 0,2 = 7,3 (g) 
8. Clo oxi hóa được hầu hết kim loại, phản ứng cần đun nóng: 
2Fe + 3C, —*—› 2FeCl, 
Trong khi đó brom và iot chỉ tác dụng với một số kim loại khi 
đun nóng hay có chất xúc tác: 
3Br, + 2Al —*°—› 32AIBr, 
8l, + ĐAl —*#“—, 2AII, 
Tác dụng với H; : 
Clo chỉ cần ánh sáng: H, + Cl, —®#—› 2HCI 


0 9 ` #ã vñ: 
Brom cần ở nhiệt độ cao: Hạ + Br„ —f#—› 2HBr 


lot cần nhiệt độ cao hơn: I, + H,  “““”—› 2HỊ 


xúc tác Pt 
Ngoài ra clo, brom tác dụng với nuớc ở nhiệt độ thường, brom có 
tốc độ phản ứng chậm hơn; còn iot thì không phản ứng: 
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Gl, + HO —— HCI + HGCIO 
Br, + H,O —— HBr + HBrO 


9. Vì phản ứng sau khi tạo ra F; nếu gặp nước đun nóng sẽ bốc cháy 


trong flo, tạo ra O;, dễ gây cháy nổ. 
10. Khối lượng AgNO; tham gia phản ứng: 
mạựzyo, = V.D = 50. 1,0625 = 53,125 (g) 
Số mol AgNO; : 


H “— 8 1 
NO; ` M 


J 100 170 

Gọi x, y là số mol của NaBr và NaCl: 
NaBr + AgNO, ——› AgBr | + NaNO, 
xmol xmol 
NaCl + AgNO, —— AgCl} + NaNO, 
ymol ymol 


= ð3,125-——.—— = 0,025 (mol) 


Do nồng độ phần trăm của hai muối bằng nhau và khối lượng 
dung dịch mỗi muối như nhau là 50 g nên khối lượng hai muối 


bằng nhau. 
Ta có hệ phương trình: 
x+y=0,025 
108x = 58,By 
Giải hệ ta có: x = 0,009 ; suy ra: 
Tạp, = mụ„¿¡ = 103. 0,009 = 0,927 (g) 


Ơ% = Tế -:100 = 1,86 (%) 


11. a) Số mol NaCl là: ny„ạ = the = 0,1 (mol) 
Số mol AgNO; là: nọ, = ŠÊ— = 0,2 (mol) 
"170 
NaCl + AgNO, —— AgCll + NaNO, 
0,1mol 0,1mol 0,1mol 


Khối lượng kết tủa thu được: 
mụza = 143,5. 0,1 = 14,35 (g) 
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b) Thể tích dung dịch: Vạa = 300 + 900 = 500 (ml) 
Sau phản ứng AgNO; còn dư 0,1 mol. 
Nồng độ mol các chất sau phản ứng: 


8u eÍÔbuegayr # & = gýg = 0,2 (moMl) 
12. a) Phương trình hóa học: 
MnO; + 4HCI — —› MnGi, + Cl, † + 2H,O 
Cl + 2NaOH ——› NaCl + NaClO + H,O 


b) Số mol MnO;: nụ„„ = _= = 0,8 (mol) 
Số mol NaOH: n,„o¡ = Cụ.V = 0,5. 4 = 2 (mol) 
Số mol khí clo tạo thành: nạ, = nụ„o, = 0,8 (mol) 
Số mol NaOH tham gia phản ứng: 

¿on = 2nạ, = 1,6 (mol) 
Số mol NaOH dư: ny„oụ „„ = 2—1,6 = 0,4 (mol) 


Tạ = Do = nạ, = 0,8 (mol) 


Nồng độ những chất còn lại sau phản ứng: 
0,4 


Cụ guoggp ?5 = 0,8 (mol) 


0,8 
W qách = Cwqucoy = 0n 1,6 (mo]/]) 


18. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch kiểm, chỉ có clo tác dụng tạo 
ra muối tan vào dung dịch. Khí đi ra là O; tinh khiết: 


ẤƠl; + 2NaOH ——› NaCl + NaClIO + H,O 


* 
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Chương 6. OXI ~ LƯU HUỲNH 


§26. 0Xi — 0Z0N 
BÀI TẬP 
Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp: 
Cấu hình electron Nguyên tử 
A. 1822s22p5 a) Cl 
B. 1s?2s?2p! b)§ 
C. 1s”2s?2p°3s?3p! e)O 
D. 1s?2s°2p53s?3p° đF 
Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực ? 
A,H¿S B.O; G. Al;S; D.SO; 


. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng: 


a) Oxi và ozon đều có tính oxi hóa. 
b) Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. 


- Hãy trình bày các phương pháp điều chế khí oxi trong phòng thí 


nghiệm và trong công nghiệp. Tại sao không áp dụng phương 
pháp điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm cho công nghiệp 
và ngược lại ? 


. Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và khí ozon. 
. Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy 


hết, ta được một chất duy nhất có thể tăng thêm 2%. 
(Phương trình hóa học là: 20, ———› 3O,) 
a) Hãy giải thích sự gia tăng thể tích của hỗn hợp khí. 


b) Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí 
ban đầu. 


(Biết các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


„ ƠI : 1s22s?2pŠ3s?3p”, 


S : 1s22s°2p°3s?3p', 
O : 1s2s?2p!, 


81 


sen 


http://sachviet.edu.vn 


F' :1s22s?2p5, 

2. Ta xét hiệu độ âm điện của các nguyên tố trong mỗi chất: 
HS : 2,58 - 2,2 = 0,38 : liên kết cộng hóa trị không cực. 
O;: liên kết cộng hóa trị không cực, 

Al;S; : 2,58 — 1,61 = 0,97 : liên kết cộng hóa trị có cực. 
SO; : 3,44 - 2,58 = 0,86 : liên kết cộng hóa trị có cực. 
3. a) Ozon và oxi đều có tính oxi hóa: 
2Mg + O, —'—› 2MgO 
2Ag + O; ——: Ag,O + O,† 
b) Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi: 
2KI + Ô, + HO ——› Ï + 2KOH + Ô,† 
Do oxi không oxi hóa được ion I trong dung dịch nhưng Ox oxi 
hóa ion I thành I¿. 
4. * Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: 
2KMnO, —#—› K,MnO, + MnO, + O,† 
2KCIO, —M2› 2KCI + 30,T 


» Điều chế oxi trong công nghiệp: 
2H,O —##2phân., 2H † + O,† 

Người ta không áp dụng phương pháp điều chế khí oxi trong 
phòng thí nghiệm cho công nghiệp vì không kinh tế bằng; không 
áp dụng cách điều chế oxi trong công nghiệp cho trong phòng thí 
nghiệm vì cách làm này phức tạp. 

b Ứng dụng: 

* Khí oxi : 
Có vai trò quyết định đối với sự sống của người và động vật. 
Dùng trong sản xuất công nghiệp. 

* Khí ozon : 

Có tác dụng làm sạch không khí (với lượng rất nhỏ), sẽ gây hại 

cho con người với lượng lớn. 

Tẩy trắng tỉnh bột, đầu ăn,.. 

Chữa sâu răng, sát trùng nước sinh hoạt. 
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6. a) Hỗn hợp khí gia tăng thể tích là do cứ 2 nguyên tử ozon phân 
hủy ta lại được 3 nguyên tử oxi. 
b) Đặt a và b lần lượt là số mol O; và O; trong hỗn hợp: 
20; —y 3O, 
bmol ` bmgÏ 
2 
Số mol hỗn hợp khí trước phản ứng : (a + b) mol. 


Số mol hỗn hợp khí sau phản ứng: ( + 29) mol. 
Số mol khí tăng so với ban đầu là: 
(: + šb) -(a+b)=0,ỗb 


Ta có 0,ðb ứng với 2% => b = 4%; a = 96%. 
Vậy O¿ chiếm 4%; O; chiếm 96%. 


§27. LƯU HUỲNH 


A BÀI TẬP 
1. Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfurie đặc, nóng: 
5 + 2H,§O, ——› 3§O,T† + 2H,O 
Trong phản ứng này tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử: số 
nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là 
A.1:2 
B.1:38 
GC.3:1 
D.2uq 
2. Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ? 
A. Cl;, O;, S 
B.8, Cl;, Brạ 
C. Na, E¿, S 
D. Brạ, O;, Ca 
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. Có thể dự đoán như thế nào về sự thay đổi khối lượng riêng, 


nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn là (8s) đài ngày ở 
nhiệt độ phòng ? 

Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,650g bột kẽm và 0,224g bột lưu 
huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản 
ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ? Khối lượng 
là bao nhiêu ? 


- 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột 


lưu huỳnh. 

a) Viết phương trình hóa học của phần ứng xảy ra. 

b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu 
theo lượng chất và khối lượng chất. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


Đáp án D. 


2. Đáp án B. 
. Khi giữ lưu huỳnh đơn tà §; dài ngày ở nhiệt độ phòng thì khối 


luợng riêng của nó sẽ tăng lên, nhiệt độ nóng chảy sẽ giảm xuống vì 
lưu huỳnh đơn tà sẽ chuyển thành lưu huỳnh tà phương S,„. 
0,65 


.- Số mol Zn: n„ = "ng = 0,01 (mol) 


Số mol §: n¿ = = 0,007 (mol) 


0,224 
32 
Phương trình phản ứng: 
5+ Zn — —› Zn§ 

Vậy sau phản ứng thu được: Zn còn dư, Zn8. 
Khối lượng các chất thu được sau phản ứng là: 

mự, = 6ð. (0,01- 0,007) = 0,195 (g) 

mạ„s = 97 . 0,007 = 0,697 (g) 
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5. a) Phương trình phản ứng: 
2Al + 3S ——› Al,S, 


3 
amol  —amol 
5 moi 


Fe + §_ —*—› FeS 
bmol bmol 


b) Số mol lưu huỳnh tham gia phản ứng: 


1,28 
=——=0,04 
ng SG ,04 (mol) 
27a + 56b = 1,1 
Ta có các hệ phương trình: 
lê ẽ ma +b=0,04 


Giải ra ta được: a = 0,02; b = 0,01. 
Phần trăm số mol mỗi chất: 
0,01 
%: Z———— 100 = 33,33 (% 
Pưe = 0.01+0,02 tung 
%nạị¡ = 100 - 33,33 = 66,67 (%) 
Phần trăm khối lượng mỗi chất: 
56. 0,01 
mm 
my, 11 


#mụ¡ = 100— ð0,9 = 49,1 (%) 


:100 = 50,9 (%) 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1, Đáp án D. 
9. Đáp án B, 
3. Khi giữ lưu huỳnh đơn tà 8; dài ngày ở nhiệt độ phòng thì khối 
luợng riêng của nó sẽ tăng lên, nhiệt độ nóng chảy sẽ giảm xuống vì 
lưu huỳnh đơn tà sẽ chuyển thành lưu huỳnh tà phương S„. 


4. Số mol Zn: nạ, = = 0,01 (mol) 


Số môl §: nạ = _- = 0,007 (mol) 


Phương trình phần ứng: 
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S+Zn —'*—› ZnS$ 
Vậy sau phản ứng thu được: Zn còn dư, ZnS. 
Khối lượng các chất thu được sau phản ứng là: 
mạ, = 6õ . (0,01- 0,007) = 0,195 (g) 
mạ,s = 97. 0,007 = 0,679 (g) 


5. a) Phương trình phản ứng: 
2Al + 3S ——› AI,S, 


3 
amol  —amol 
2 


Fe + § —*—› FeS 
bmol bmol 


b) Số mol lưu huỳnh tham gia phản ứng: 
ng= = = 0,04 (mol) 


27a + 56b = 1,1 
Ta có các hệ phương trình: 
¬ Nuảc Sg Ša+b=0/04 
2 
Giải ra ta được: a = 0,02; b = 0,01. 
Phần trăm số mol mỗi chất: 

0,01 
0,01+0,02 
100 - 83,33 = 66,67 (%) 
Phản trăm khối lượng mỗi chất: 

#%m,,= 5 100 = 50,9 (%) 
%mạ¡ = 100— 50,9 = 49,1 (%) 


#ng, = -100 = 88,33 (%) 


" 


#nạ 
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§28. HIĐRO SUNFUA LƯU HUỲNH DIOXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT 


A BÀI TẬP 
1. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau : 
SO, + Br, + 9H,O — 9HBr + H,SO, () 
SO, + 2H;§ —— 3S + 2H,O (3) 
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong 
những phản ứng trên ? 
A. Phần ứng (1) : SO; là chất khử, Br; là chất oxi hóa. 
B. Phản ứng (2) : SO; là chất oxi hóa, H8 là chất khử. 
C. Phản ứng (2) : SO; vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa. 
D. Phản ứng (1) : Br; là chất oxi hóa, phản ứng (2) : HS là chất khử 
2. Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp : 


Các chất Tính chất của chất 

A.S a) có tính oxi hóa 

B. SO; b) có tính khử 

C.H;§ c) có tính oxi hóa và tính khử 

D. H;SO¿ d) chất khí có tính oxi hóa và tính khử 


e) không có tính oxi hóa và cũng không có tính khử 
3. Cho phản ứng hóa học : 
Hạ§ + 4CI; + 4H;O —— H;§O, + 8HCI 

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ? 

A. H;§ là chất oxi hóa, Cl; là chất khử. 

B. H;8 là chất khử, H;O là chất oxi hóa. 

€. C1; là chất oxi hóa, HO là chất khử. 

D. Cl; là chất oxi hóa, H8 là chất khử. 
4. Hãy cho biết những tính chất hóa học đặc trưng của 

a) Hiđro sunfua. 

b) Lưu huỳnh đioxit 

Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa. 
ð. Dẫn khí SO; vào dung dịch KMnO, màu tím, nhận thấy dung 

dịch bị mất màu vì xảy ra phần ứng hóa học sau: 
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SO; + KMnO, + HO ——› K,SO, + MnS§O, + H,SO, 
a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp 
thăng bằng electron. 
b) Hãy cho biết vai trò của SO; và KMnO, trong phần ứng trên. 
6. a) Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành 
lưu huỳnh đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh ? 
b) Khí lưu huỳnh đioxit là một trong những khí chủ yếu gây mưa axit. 
Mưa axit phá hủy những công trình được xây dựng bằng đá, thép. 
_Tính chất nào của khí SO; đã hủy hoại những công trình này ? 
Hãy dẫn ra phản ứng hóa học để chứng minh ? 
7. Hãy dẫn ra những phần ứng hóa học để chứng minh rằng lưu 
huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit. 
8. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung địch HCI (dư), thu 
được 2,464 lít hỗn hợp khí (đkte). Cho hỗn hợp khí này đi qua 
dung dịch Pb(NO;); (dư), thu được 23,9g kết tủa màu đen. 
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xây ra. 
b) Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào ? Thể tích mỗi khí 
là bao nhiêu (đkte) ? 
c) Tính khối lượng của Fe và FeS cá trong hỗn hợp ban đầu. 
Đốt cháy hoàn toàn 2,04g hợp chất A, thu được 1,08g H;O và 
1,3447 SO; (đkte). 
a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A. 
b) Dẫn toàn bộ lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit 
sunfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện. 
— Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của 
phản ứng xảy ra. 
~ Tính khối lượng chất kết tủa thu được. 
10. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO› vào 250ml dung dịch NaOH 1M. 
a) Viết phương trình hóa học của các phần ứng có thể Xảy ra. 
b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phần ứng. 


e 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Đáp án C. 
2. 8 có tính oxi hóa và tính khử. 
§8 
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8O; chất khí có tính oxi hóa và tính khử. 
H;S có tính khử. 
H;SO¿ có tính oxi hóa. 

. Đáp án D, 


4. a) H;8: Có tính khử mạnh, cháy với oxi: 


2H,S + 30, —— 2§O,T + 2H,O 
Khi thiếu oxi: 2H,S + O¿ ——› 28{ + 2H,O 
Ton sunfua cũng có tính khử mạnh: 2ZnS + 3O; ——› 2§O; T + 2ZnO 
b) SO¿: 
SO; tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfurơ H;SO;: 
SO, + H,O — H,SO, 

H;§O; là axit yếu ( mạnh hơn H;S và H;CO;) , không bền. 
SO; vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa. 

+ Chất khử: SO, + 2H,O + Br, ——› J,SO, + 2HBr 
8O; đã khử Br; có màu thành không màu. 

+ Chất oxi hóa: SO; + 2H§ ——› 3§Ì + 2H,O 
SO; đã oxi hóa HạS thành S. 

. a) Cân bằng phương trình hóa học: 
ŠO, + KMnO, + H,O —— K,ŠO, + Mn§O, + H,SO, 


+4 +ổ 
5x|8S — § + 2e 


+7 +2 
2x Mn +5ðe —— Mn 


85O, + 2KMnO, + 2H,O —¬+ K,ŠO, + 2MnSO, + 2H,§O, 
b) 8O; là chất khử; KMnO¿ là chất oxi hóa. 
.a) 8 + O; —*—› §O, 
SO, + 2H,§ ——› 38 + 2H,O 


b) Tính khử của SO;: SO; do nhà máy thải vào khí quyển. Nhờ 
chất xúc tác là oxit kim loại có trong khói bụi của nhà máy, nó bị 
O; của không khí oxi hóa thành SO;: 


2SO, + O, —†— 2§O, 


89 


sen 


http//sachviet.edu.vn 


SO; tác dụng với nước mưa tạo ra HạSO¿; axit sufurie tan trong 
nước tạo ra mưa axit. 


Mưa axit làm những vật liệu có chứa CaCO; bị thủng lỗ, mùa 
màng thất thu: 


CaCO, + H,SO, ——› CaSO, + CO,T† + HO 
7. Những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đioxit và 
lưu huỳnh trioxit là những oxit axit. 
SO, + HO —— H;$O, 
S§O; + HO ——;› H;SO, 
8. a) Các phương trình phản ứng: 
Fe + 2HCI —— FeCl, + H,† 
FeS + 2HCI —— FeCl, + H,ST† 
H,§ + PhNO,), ——› Pb§| + 8HNO, 
b) Từ những phương trình phản ứng trên ta thấy hỗn hợp khí thu 
được là H; và H;S. Gọi a và b lần lượt là số mol của Fe và FeS: 
Fe + 2HƠCI ——› FeCl, + H,† 


amol amol 
FeS + 2HƠI ——› FeOCl, + H,ST 
bmol bmol 
Số mol hỗn hợp khí thu được: 
2,464 
=— =0,11 ] 
¬. 0,11 (mol) 
Số mol kết tủa thu được: 
23.9 
= ^^ =0;1 (mỏi 
nụ Bgồ mol) 


Ta có nụ s = b = nạ = 0,1 (mol) 
Suy ra số mol H; : nụ, =a = 0,11—0,1 = 0,01 (mol) 
Thể tích các khí : 

Vy; = 22,4. 0,1 = 2,34 (iÐ 

Vụ, = 39,4..0,01 = 0,324 (it) 
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e) Ta có khối lượng Fe và FeS là: 
mụ„, = 56 . 0,01 = 0,56 (g) 
mạ, = 88. 0,1 = 8,8 (g) 
9. a) Đốt cháy hợp chất A thu được SO; và H;O; vậy trong A phải có 
H và § và có thể có O. 
Số mol các chất thu được sau phản ứng cháy: 


1 
nụ o = = = 0,06 (mol) 
1,344 
=———=0,06 
so “22a ,06 (mol) 


Khối lượng H thu được: mụ„ = 9. 0,06. 1= 0,12 (g) 
Khối lượng S thu được: m„ = 0,06. 32 = 1,9 (g) 

Ta thấy mịi + mạ = 2,04 = mạ. Vậy A chỉ có H và 8. 

Ta lại có: Đx = T- Vậy công thức phân tử chất A là H8. 


8 
b) Phương trình phản ứng: 
8H,S + H,SO,„„„ ——› 48} + 4H,O 

Do H6 có tính khử mạnh, nó khử H;§O; tạo ra S kết tủa màu vàng. 
Khối lượng kết tủa thu được: 

mạ = s:0.06 . 32 = 2,56 (g). 

10. a) Các phản ứng có thể xảy ra: 
SO, + NaOH ——› NaHSO, q) 
NaHSO; + NaOH ——› Na,SO, +H,;O (2) 


b) Số mol 8O; : nạo, = mê = 0,8 (mol) 


Số mol NaOH: nạ„o¡ = 1. 0,25 = 0,25 (mol) 


Vậy sau phản ứng thứ nhất thì NaOH còn dư, nó sẽ tác dụng tiếp 
với NaHSO; theo phản ứng thứ hai. 

Từ (1) ta có nu„¡so,= 0,2 (mol) 

Theo (9) ta có 0,05 mol NaHSO; tác dụng với 0,05 mol NaOH dư 
tạo ra 0,05 mol Na;SOa. 
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Số mol các chất còn lại sau phần ứng (2); 
1ụ, so, = 0,05 (mol) 


TNaHso, cènlạ = 0,1ỗ (mo]) 


Khối lượng các muối thu được: 
mwawso, = Ú,15 . 104 = 15,6 (g) 


mạ sọ, = 0,05 .. 126 = 6,3 (g) 


§29. AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT 


A BÀI TẬP 


đà 


Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O 
và 1,12% H. Hợp chất này có công thức hóa học là: 

A. H;SO; C. H;S;O; 

B. H;SO¿ D. H;S;O, 

Chọn đáp án đúng. 


. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H;S;O; là: 


A.+2 B.+4 C.+6 D.+8 
Chọn đáp án đúng. 


. Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl], HóI, 


Na;SO,, Ba(NQ;);. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ 
bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của các 
phần ứng xảy ra, nếu có. 


- 8) AXxit sunfuric đặc được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn 


ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit 
sunfurie đặc, hãy dẫn ra một thí dụ ? Vì sao ? 

b) Axit sunfurie đặc có thể biến nhiễu hợp chất hữu cơ thành 
than (được gọi là sự hóa than). Dẫn ra những thí dụ về sự hóa 
than của glueozơ, saccarozơ. 

©) Sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào ? 


- a) Trong trường hợp nào axit sunfurie có những tính chất hóa học 


chung của một axit ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra những 
phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa. 
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b) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học 
đặc trưng ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra những phương 
trình hóa học của các phản ứng để minh họa. 

6. Có 100ml dung dịch H;SO, 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/cmỷ. 
Người ta muốn pha loãng thể tích H;SO, trên thành dung dịch 
H;SO¿ 20%. 

a) Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng. 
b) Khi pha loãng phải tiến hành như thế nào ? 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1, Tính phần trăm khối lượng từng chất ta có chất cần tìm là H;8;O;. 
Đáp án là C. 
2. Đáp án Ơ. 


-_ Lấy các mẫu thử 


- Cho quỳ tím vào các mẫu thử, mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ 
thì mẫu thử đó là HCI. 


Lấy các mẫu thử còn lại cho tác dụng với vài giọt dung dịch 

BaCl„ ống nào cho kết tủa trắng là ống đựng dung dịch Na;SOu: 

Na,SO, + BaCl, ——› BaSO, Ì + 2NaCl 
Rót 2 dung dịch chưa biết là NaCl và Ba(NO¿); vào 2 ống nghiệm, 
cho vài giọt dung địch Na;§O, (đã biết ) vào các ống nghiệm, ống 
nào có kết tủa trắng là dung dịch Ba(NO¿);. 

Na,SO, + Ba(NO,); —› BaS§O, Ì + 2NaNO, 
Ống còn lại là dung dịch NaCI. 

4.a) HạSO¿ đặc được dùng để làm khô những khí ẩm, ví dụ: khí CO;. 
Gó những khí ẩm không được làm khô bằng H;SO, đặc. Ví dụ khí 
Hạ: 

H,SO, + H ——— SO,ÏT + 2H,O 
Vì H; có tính khử nên có thể khử H;SO;¿ đến SO;. 
b) C;H„„Oj, —#Š2“—y 12C + 11H,O 
©) Sự làm khô là quá trình H;SO; đặc hút nước trong một hợp 
chất nào đó bị ẩm hay cần làm khô. 
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Còn sự hóa than là quá trình H;SO, đặc tiếp xúc với các chất hữu cơ 
có chứa oxi thì chiếm đoạt các nguyên tố để tạo nước, hóa than. 
ð. a) H;SO¿ loãng thể hiện đầy đủ tính chất của một axit: 
Đổi màu quỳ tím thành đỏ. 
Tác dụng với kim loại hoạt động, giải phóng hiđro. 
Tác dụng với oxit bazơ và bazơ. 
Tác dụng được với nhiều muối. 
Ví dụ: Fe + H,SO, —> Fe8O, + H, T 
2NaOH + H,S§O, ——› Na,§O, + 2H,O 
MgO + H,SO, ———> MgSO, + H,O 
BaGCl, + H,SO, ——— Ba§O, } + 2HCI 
b) H;SO¿ đặc có những tính chất hóa học đặc trưng: đó là tính 
oxi hóa và tính háo nước: 
C„H„O,  —“S+#:—› 12C + 11H,O 
C+2H,SO, —————— CO, † + 2SO, † + 2H,O 
2H,SO, + Cu ——#_——› Cu§O, + 2H,O + SO, T 
2H,SO,+§ ——Ẻ_—› 3§O, † + 2H,O 
6. a) Khối lượng dd H;SO, 98%: m„¿ = V.D = 100. 1,84 = 184 (g) 
Khối lượng H;SO¿ trong dung dịch: 
C% .mụ, _ 98. 184 
100 100 
Gọi khối lượng H;O cần dùng để pha thêm là x (gam). 
20g H;S§O thì pha với 80g HO 
180,32 g H;SO, thì pha với x g H;O 
80. 180,32 
90 


Nước có d = 1 g/cm” nên thể tích cân dùng để pha loãng là 721,28emỶ, 
b) Khi pha phải rót từ từ H;§O, đặc vào nước và khuấy nhẹ, 
tuyệt đối không làm ngược lại. 


Tự sọ, = = 180,32 (g) 


=- = 721,28 (g) 
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§30. LUYỆN TẬP 0XI VÀ LƯU HUỲNH 


BÀI TẬP 
Cho phương trình hóa học : 
H;§O, (đặc) + 8HI —— 4I, + H,S + 4H,O 
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất các chất ? 
A. H;SO¿ là chất oxi hóa, HI là chất khử 
B. HI bị oxi hóa thành I;, H;SO, bị khử thành H;ạS 
C. H;SO¿ oxi hóa HI thành I; và nó bị khử thành H;ạS 
D, l¿ oxi hóa H;S thành H;SO/ và bị nó khử thành HI 


. Cho các phương trình hóa học : 


a) 8O; + 2H;O + Br, —— 2HBr + H,§O, 

b) §O, + H,O —— H,§O, 

e) 5SO, + 2KMnO, + 9H,O ——› R;§O, + 2MnSO, + 2H,SO, 
d) §O, + 9H,§ —— 3§ + 2H,O 

e) 38O, + O, CC 450, 


1. 8O; là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau : 


A.a,d,e B.b,ec C.d 
2. SO; là chất khử trong các phản ứng hóa học sau : 
A.b,d,c,e B.a,c,e C.a,d,e 


Khi khí H;§ và axit H;SO¿ tham gia các phản ứng oxi hóa — khử, 
người ta có nhận xét: 

— Hiđro sunfua chỉ thể hiện tính khử 

— Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa 

a) Hãy giải thích điều nhận xét trên 

b) Đối với mỗi chất, hãy dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa 


. Có những chất sau: sắt, lưu huỳnh, axit sunfurie loãng. 


a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ những 
chất đã cho 


b) Viết phương trình hóa học của các phần ứng xây ra và cho biết 
vai trò của lưu huỳnh trong các phản ứng. 
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5. Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là Hạ§, SO¿, O¿. Hãy 
trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất khí đựng trong 
mỗi bình với điểu kiện không dùng thâm thuốc thứ. 

6. Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau : HCI, H;SO¿, H;SO,. 
Có thể phân biệt dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương 
pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây ? 

a) Quỳ tím 

b) Natri hiđroxit 

€©) Natri oxit 

đ) Bari clorua 

e) Cacbon đioxit 

Trình bày cách nhận biết sau khi chọn thuốc thử 

7. Có thể tổn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa 

được không ? 

a) Khí hiđro sunfua H;S và khí iưu huỳnh đioxit SO; 

b) Khí oxi O; và khí clo Cl¿ 

ce) Khí hiđro iotua HI và khí cio Ci; 

Giải thích bằng phương trình hóa học của các phản ứng 

8. Nung nóng 3,72g hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S 
dư. Chất rắn thu được sau phần ứng được hòa tan hoàn toàn Hà 
dung dịch H;SO, loãng, nhận thấy có 1,344 lít khi (ởxte) thoát r; 

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ởã xảy ra. 
b) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Đáp án D. 
2. 1) Đáp án C. 
3) Đáp án B. 


3. a) Khí H;ạS tham gia phản ứng hóa học nó chỉ thể hiện tính khử 
vì trong hợp chất H;S nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa thấp 
nhất là — 2. 


H;SO¿ chỉ thể hiện tính oxi hóa vì nguyên tố lưu huỳnh có số 
oxi hóa cao nhất là +6. 
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b) Khí H¿§: 2H,§ + 30, ——› 280,T + 2H,O 
HEO,: 2H,SO, + 2KBr ——-› Br, + §O, T + 2H,O + K,5O, 
„ 2 phương pháp điều chế HS: 
1) Lưu huỳnh là chất oxi hóa 
Fe + 8S — FeS 
FeS + H,SO, ——— Fe§O, + H,ST 
2) Lưu huỳnh là chất oxi hóa 
Fe + H,S§O, ——— Fe§O, + H,T § 
H+§  —' „H8 

. Dùng một que đóm còn than hồng để nhận biết khí O;. Còn lại 2 bình 
H;8 và SO; đem đốt, khí nào cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt 
là H;S, còn lại SO; không cháy. 

. Dùng BaCl;: Lấy mỗi dd axit một ít cho vào ống nghiệm. Rồi 
dùng BaCl; cho vào. Ông nào có kết tủa trắng là HạSOa và H;SO,; 
ống còn lại không có hiện tượng gì là HCI. Lấy dd HCI vừa tìm 
được nhỏ vào 2 ống có kết tủa, kết tủa trong ống nào tan thì đó 
là BaSO; và kết tủa không tan là BaSO/. 

. a) Khí H;§ và SO; không thể tổn tại trong một bình chứa vì H;S là 
chất khử mạnh, khi chúng tiếp xúc với nhau sẽ xảy ra phản ứng: 

2H¿§ + §O, —— 3S} + 2H,O 
b) Khí O; và khí Cl; có thể tổn tại trong một bình vì O; không 
tác dụng trực tiếp với Cl›. 
©) Khí HI và Cl; không cùng tổn tại trong một bình vì Cl; là chất 
oxi hóa mạnh, HI là chất khử mạnh. 

. Gọi x, y lần lượt là số mol Zn, Fe trong hỗn hợp. 

Do 8 dư nên Zn, Fe tác dụng hết. 
Zn +§ — '—› 7ZnS 
xmol xmol 


Fe +S — *—› FeS 
ymol ymol 
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Zn5 + H,SO, —— Zn§O,+H,S† 


xmol xmol 
FeS + H,SO, ——› FeSO,+H,S† 
ymol ymol 


Ta có hệ phương trình: 
65x + 56y = 3,72 


Giải hệ phương trình ta được: x = 0,04; y=0,02. 
Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu: 
mạ, = 65. 0,04 = 2,6 (g) 
mạ, = õ6.. 0,02 = 1,12 (g) 


Chương 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN 
BĂNG HÓA HỌC 
§31. TỐC ĐỘ PHẨN ỨNG HÓA HỌC 


BÀI TẬP 

. Ý nào trong các ý sau đây là đúng ? 
A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng được một trong các 
yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phần ứng. 
B. Bất cứ phản ứng nào cũng phải vận dụng đủ các yếu tố ảnh 
hưởng đến tốc độ phản ứng mới tăng được tốc độ phản ứng. 
C. Tùy theo phần ứng mà vận dụng một, một số, tất cả các yếu tố 
ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. 
D. Bất cứ phản ứng nào cũng cẩn chất xúc tác để tăng tốc độ 
phản ứng. 

. Tìm một số thí dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh và chậm mà em 
quan sát được trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm. 

. Nông độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bể mặt, chất xúc tác ảnh 

hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng. 
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Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản 
ứng trong các trường hợp sau: 

a) Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than 
cốc (trong sản xuất gang). 

b) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống. 

©) Nghiễn nhiên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất 
clanhke (trong sản xuất xi măng) 


. Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H;SO, 4M (dư) ở 


nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi 
một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng biến đổi như 
thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi) ? 

a) Thay 6g kẽm hạt bằng 6g kẽm bột. 

b) Thay dung dịch H;SO¿ 4M bằng dung dịch H;SO¿ 2M. 

e) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 50°C) 

d) Dùng thể tích dung dịch H;SO¿ 4M gấp đôi ban đâu. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1, Ý C đúng. 


Phản ứng nhanh: 23HI —'“— H, + I, 

Phản ứng chậm: 2H,O, ——› 2H,O + O,† 

Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 

Khi áp suất tăng, nồng độ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản 
ứng tăng. 

Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. 

Khi tăng diện tích bể mặt chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 
Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng còn lại sau khi 
phản ứng. 


„ a) Không khí nén có nồng độ oxi cao hơn trong không khí thường 


nên tốc độ phản ứng tăng. Dùng không khí đã nóng sẵn từ trước 
thổi vào lò cao sẽ làm cho toàn bộ nguyên vật liệu trong lò được 
sấy nóng lên, đến khi than cốc trong lò cháy tỏa nhiệt sẽ làm 
cho nhiệt độ trong lò cao hơn nữa, tiết kiệm nhiên liệu, rút ngắn 
thời gian luyện gang. 

b) Tăng nhiệt độ để tăng tốc độ phần ứng. 
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©) Tăng diện tích bể mặt chất rắn để tăng tốc độ phản ứng. 

ð. Cho 6 g Zn hạt vào dung dịch H;SO¿ 4M ở nhiệt độ thường xảy 
ra phần ứng sau: 

Zn + HSO, ——> Zn§O, + H,T 

a) Thay 6 g Zn hạt bằng 6 g Zn bột: Tốc độ phản ứng tăng. 
b) Dùng dd H;8O, 2M thay dd H;SO, 4M: Tốc độ phản ứng giảm. 
c) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn: Tốc độ phản ứng tăng. 
d) Dùng thể tích dung dịch H;SO¿ 4M lên gấp đôi: Tốc độ phản 
ứng không đổi. 


§32. CÂN BẰNG HÓA HỌC 


A BÀI TẬP 

1. Ý nào sau đây là đúng ? 
A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng 
hóa học. 
B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản 
ứng dừng lại. ? 
C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân 
bằng hóa học. 
D.Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của 
phương trình hóa học hải bằng nhau. 

2. Hệ cân bằng sau được thực hiện trong phòng kín: 

25G; ) + O; —— 2$O, 

Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân 
bằng biến đổi ? 
A. Biến đổi nhiệt độ 
B. Biến đổi áp suất 
€. Sự có mặt chất xúc tác 
D. Biến đổi dung tích của bình phản ứng 

3. Cân bằng hóa học là gì ? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân 
bằng động ? 
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Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng ? Những yếu tố nào ảnh 
hưởng đến cân bằng hóa học ? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến 
cân bằng hóa học không ? Vì sao ? 


. Phát biểu nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa 


vào cân bằng sau để minh họa : 
C(r) + CO,(k) —— 2CO(k) AH>0 


. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín : 


C(r) + CO;,(k) —— 2CO(k) AH>0 q) 

CO @&) + H,O k) —> CO,@& + H,k)AH<0 (3) 
Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một 
trong các điều kiện sau ? 

a) Tăng độ nhiệt. 
b) Thêm lượng hơi nước vào. 
e) Thêm khí H; vào. 
đ) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm 
xuống. 
e) Dùng chất xúc tác. 
Clo phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau : 
Cl;(k) + H,O £C—> HCIO + HCI 
Dưới tác dụng của ánh sáng, HCIO bị phân hủy theo phản ứng : 
2HCIO ——› 2HCI + O,Ï 


Giải thích tại sao nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo 
quản được lâu. 


. Cho phản ứng sau : 


4CuO (r) —— 2Cu,O (r) + O; (k) AH>»0 


Có thể dùng những biện pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa 
CuO thành Cu¿O ? _ 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


1. Câu € đúng. 


„ Câu C đúng. 
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3. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi 
tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phần ứng nghịch. 

Cân bằng hóa học là cân bằng động vì ở trạng thái cân bằng 
không phải là phản ứng đừng lại mà phản ứng thuận và phản 
ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng với tốc độ bằng nhau. 

4. Sự chuyển dịch cân bằng là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng 
này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố từ 
bên ngoài lên cân bằng. 

Những yếu tố làm dịch chuyển cân bằng là: nồng độ, áp suất, 
nhiệt độ. 

Chất xúc tác không làm ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, vì 
chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng 
nghịch với số lần bằng nhau. 

5. Nguyên lý Le Chatelier : Một phản ứng thuận nghịch đang ở 
trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến 
đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo 
chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. 

C(r) + CO;(k) —— 2CO(k) AH>0 
Thêm vào hệ một lượng khí CO;: cân bằng chuyển dịch theo 
chiều thuận. 
Khi tăng nhiệt độ: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 
Khi giảm áp suất chung của hệ: cân bằng địch chuyển theo chiều thuận. 

6. Xét hệ cân bằng: 

Cứ + H,O(&k) —— CO@k) ¿ H;œ&) AH>0 
a) Tăng nhiệt độ: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 
b) Thêm lượng hơi nước vào: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 
©) Khi thêm khí H; vào: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. 
d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm 
xuống: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. 
©) Dùng chất xúc tác: không làm dịch chuyển cân bằng. 


CO&) + H,O &) =— CO; & + H,œ AH<0 
a) Tăng nhiệt độ: cân bằng địch chuyển theo chiều nghịch. 
b) Thêm lượng hơi nước vào: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 
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e) Khi thêm khí H; vào: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. 
d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm 
xuống: không làm dịch chuyển cân bằng. 
e) Dùng chất xúc tác: không làm dịch chuyển cân bằng. 
7. Nước clo không bảo quản được lâu vì cân bằng hóa học dịch 
chuyển theo chiều thuận, Cl; tác dụng từ từ với H;O cho đến hết. 
8. 4CuO (rì —— 2Cu,O(r) + O,(k) AH>0 
Để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu;O ta có thể đun 
nóng hay hút khí O; ra. 


§33. LUYỆN TẬP TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 


A BÀI TẬP 

1. Nội dung nào thể hiện trong các cậu sau đây là sai ? 
A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi 
cháy ở mặt đất. 
B. Nước giải khát được nén khí CO; vào ở áp suất cao hơn sẽ có 
độ chua (độ axit) lớn hơn. 
©. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn. 
D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong 
không khí. 

2. Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín : 

PCI;(k) ——> PCI; (k) + Cl; Œ&) AH>0 

Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PC]; trong cân bằng ? 
A. Lấy bớt PCl; ra. 
B. Thêm Cl; vào. 
C. Giảm nhiệt độ. 
D. Tăng nhiệt độ. 

3. Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của đa số phản 
ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường ? 

4. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ? 
a) Fe + CuSO¿ (2M) và Fe + CuSO; (4M) 
b) Zn + CuSO¿ (2M, 25°C) và Zn + CuSO¿ (2M, 50°C) 
c) Zn (hạt) + CuSO¿ (2M) và Zn (bột) + CuSO; (2M) 
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12 thường 


d) 2H, + O, 
(Nếu không ghi chú gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện) 

5. Cho biết phần ứng thuận nghịch sau: 

2NaHCO, (r) => Na;CO, ) + CO, (k) + H,O(k) AH >0 

Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn 
toàn NaHCO; thành Na;CQ¿ ? 

6. Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín: 

CaCO, (r) —— CaO (r) + CO; (k) AH>0 
Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau ? 
a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên. 

b) Thêm CaCO; vào bình phản ứng. 

©) Lấy bớt CaO khỏi bình phần ứng. 

d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phần ứng. 
e) Tăng nhiệt độ. 

7. Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và 
chuyển dịch theo chiểu nào khi giảm dung tích của bình phản 
ứng xuống ở nhiệt độ không đổi: 

a) CH, (k) + HạO —— CO (k) + 3H, (k) 
b) CO; (k) + H; (k) —— CO (k) + HO (k) 
©) 25; (k) + O; (k) — 2O, (k) 

d) ĐHI (k) —— H; (k) + 1, (k) 


e) NO, (k) —— 2NO, (k) 


2H,O và 2H, + O, —Ẻ 1#, 2H O 


HƯỚNG DẪN GIẢI 
1. Câu A sai. 
2. Ta có cân bằng sau: 
POI; &) =—¬ PCI; œ + Co AH>0 

Yếu tố tạo nên sự tăng lượng PCl]; trong cân bằng là D: tăng 

nhiệt độ. 
3. Những biện pháp để tăng tốc độ phần ứng: 

Khi tăng nông độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 


10% 


selfä 


_ 


http://sachviet.edu.vn 


Khi áp suất tăng, nông độ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản 
ứng tăng. 

Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. 

Khi tăng điện tích bể mặt chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 
Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng còn lại sau khi phản ứng, 


- Những phản ứng có tốc độ phản ứng lớn hơn: 


Fe + CuSO, (4M) 

Zn + CuSO, (2M,50°C) 

Zm (bột) + CuSO, (2M) 

2H, + O, —** # tôn —› 2H,O 


xúc tác PL 

2NaHCO,(r)  Na,CO, (r) + CO; œ&) + H,O & AH>0 
Yếu tố tạo nên sự tăng lượng Na;CO; trong cân bằng: tăng nhiệt độ. 
Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín: 

CaCO,(r) ——> CaO (r) + CO, (k) 
a) Tăng dung tích bình chứa: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 
b) Thêm CaCO; vào bình phản ứng: không ảnh hưởng đến dịch 
chuyển cân bằng. 
c©) Lấy bớt CaO ra khỏi bình phản ứng : không ảnh hưởng đến 
địch chuyển cân bằng. 
đ) Thêm ít giọt NaOH vào bình: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận 
e) Tăng nhiệt độ: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 
Cả 5 hệ cân bằng đều có các chất phản ứng và sản phẩm ở trạng 
thái khí. Giảm dung tích của bình phản ứng xuống thì ta đã tăng 
áp suất chung của hệ cân bằng ở trong bình. Cân bằng sẽ dịch 
chuyển theo chiểu có số mol khí ít hơn. Nếu hệ cân bằng có số 
mol khí ở hai vế của phương trình hóa học bằng nhau thì áp suất 
không ảnh hưởng đến sự dịch chuyển cân bằng. 
a) CH,œ&) + HO &) + CO @&ì + 3H,(x; chuyển dịch theo chiều nghịch. 
b) CO; Œ&) + H, Œ&) @* CO(&) + H;O (k› không chuyển dịch. 
©) 2SO; Œ&) + O; d)  2SO; &) chuyển dịch theo chiều thuận. 
đ) 2HI@&) + H,œ&) + 1,œ) không chuyển dịch. 


e) N;O,Œ&  2NO;(&) chuyển dịch theo chiều nghịch. 
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MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
Chương 1 : NGUYÊN TỬ 
§ 1: Thành phần nguyên tử... 
§ 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa họ. 
§ 3: Luyện tập thành phần nguyên tử... 
§ 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử....... 
§ 5: Cấu hình electron của nguyên tử. 
§ 6: Luyện tập - Cấu tạo vỏ nguyên tử 


Đồng vị.. 


Chương 8: BẰNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ 
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

§ 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học....... .20 
§$ 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên 
tố hóa học... sưng T2) 
$ 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. 
Định luật tuần hoàn SP An ttg 
§ 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa HGEie¿ 
§Š 11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn c. 
electron của nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học 


Chương 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC 
§$ 12: Liên kết ion. Tỉnh thể ion. 
§ 13: Liên kết cộng hóa trị... 
§ 14: Tỉnh thể nguyên tử và tinh thể phân tử. 
§ 1õ: Hóa trị và số oxi hóa. 
§ 16: Luyện tập liên kết hóa học 


Chương 4: PHẦN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 
§ 17: Phản ứng oxi hóa — khử... 
$ 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô c 
§ 19: Luyện tập phần ứng oxi hóa — khử.... 
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Chương 5: NHÓM HALOGEN 
§ 20: Khái quát về nhóm halogen........................ 2222 2112222222212 59 
§21: ƠI 
§ 22: Hidro clorua, axit clohidrie và muối cloru 
§ 23: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo................ 
§ 24: Flo. Brom. lot. = 
§ 25: Luyện tập nhóm liiagan 


Chương 6: OXI - LƯU HUỲNH 
§ 26: Oxi — ozon 

§ 27: Lưu huỳnh... 

§ 28: Hiđro Nhifilfã- Lưu gì NiỹRH đioxit 
Lưu huỳnh trioxit....... 

§ 29: Axit sunfurie, muối sunfai 

§ 30: Luyện tập oxi và lưu huỳnh 


Chương 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 
§ 31: Tốc độ phản ứng hóa học. 
§ 32: Cân bằng hóa họ: 
§ 33: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa họ. 
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